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ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10

NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1. Căn bậc ba của  là:

A. . B. . C. D. 
Câu 2.  Phương trình nào sau đây không phải phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.                        B. 
C. D. 
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. .        B. .               C. . D. .
Câu 4.  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 
B. 
C. 
D.  
Câu 5.  Tam giác ABC vuông tại ,  bằng

A. . B. . C. . D. 
Câu 6. Cho đường tròn tâm O. Trên đường tròn lấy các điểm phân biệt A; B; C sao cho BC là
đường kính. Khi đó góc ở tâm là: 
A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Đường tròn ngoại tiếp  là:
A. Đường tròn đi qua 2 đỉnh và ;
B. Đường tròn đi qua 3 đỉnh 
C. Đường tròn tiếp xúc với các 3 cạnh của tam giác  ;
D. Đường tròn đi qua 1 đỉnh của tam giác . 
Câu 8.. Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên? 
A. Gieo đồng tiền xem nó mặt ngửa hay mặt sấp.
B. Gieo bảy đồng tiền và xem có mấy đồng tiền lật ngửa.
C. Chọn bất kì một học sinh trong lớp 9A và xem là nam hay nữ.
D. Bỏ năm viên bi xanh và mười viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên một để đếm
xem có tất cả bao nhiêu viên bi.
Câu 9. Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A.             B.               C.              D. 
Câu 10. Cho hình cầu có đường kính bằng 4 cm. Thể tích hình cầu là: 

                                                                              
Câu 11. Cho hai đường tròn  và có bán kính lần lượt là . Gọi khoảng 
cách giữa hai tâm  và  là  thì vị trí hai đường tròn này là:
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A. Cắt nhau           B. Tiếp xúc trong          C. Tiếp xúc ngoài          D. Không giao nhau

Câu 12. Tần số xuất hiện của các sự kiện thiên tai trong một khu vực giúp:

A. Tăng sự phổ biến của khu vực đó.

B. Đưa ra các biện pháp phòng tránh và chuẩn bị tốt hơn cho các rủi ro.

C. Đánh giá nhiệt độ trung bình của khu vực.

D. Giảm chi phí khắc phục thiên tai.

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai
Câu 13. Một người bán trái cây có hai loại: táo và cam. Giá mỗi kg táo là đồng và giá mỗi
kg cam là đồng. Nếu người đó bán được tổng cộng  kg trái cây và thu được đồng.
Gọi x là số kg táo đã bán và y là số kg cam đã bán, 

a. Phương trình biểu thị tổng khối lượng hai loại trái cây đã bán là

b. Phương trình biểu thị tổng số tiền đồng là 

c. Nghiệm của hệ phương trình    là: 
d. Nếu giá táo tăng thêm  đồng/kg và giá cam giữ  nguyên thì người bán trái cây (giữ 
nguyên tổng khối lượng trái cây đã bán là ) thu về số tiền là  đồng.

Câu 14: Cho phương trình  (x là ẩn, m là tham số)
a. Với  thì phương trình đã cho không là phương trình bậc nhất hai ẩn.

b.  Với  thì phương trình đã cho có tập nghiệm 
c.  Với m =1 thì phương trình có hai nghiệm đối nhau 

d.  Gọi  ,  là nghiệm của phương trình đã cho. Khi đó hệ thức liên hệ giữa  , không phụ

thuộc vào  là 
Câu 15. Cho nửa đường tròn đường kính , lấy hai điểm phân biệt  và  trên nửa đường tròn
sao cho . Gọi  và  lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ   và  xuống .
a) Tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính .
b)  Tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác  là trung điểm của .
c)  Với , bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác  là .
d)  Người ta muốn dựng một khung cổng hình chữ nhật  rộng  và cao . Bên ngoài 
khung cổng được bao bởi một khung thép dạng nửa đường tròn. Người ta trang trí phần không 
gian giữa cổng và khung thép bằng các mảnh cỏ nhân tạo như hình vẽ dưới đây. Tổng diện tích 

phần cỏ trang trí đó là . (lấy ; làm tròn kết quả đến độ chính xác ).
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Câu 16: Biểu đồ cột bên mô tả số câu trả lời đúng một bài thi trắc nghiệm môn Tiếng anh của  
học sinh trong một lớp:

10 15 20 25 30 35 40
0

5

10

15

20

25

30

35

4,8%

11,9%

19%

23,8%

28,6%

11,9%

Bài thi trắc nghiệm môn Tiếng anh

Số câu đúng 

Tầ
n 

số
 

a)  Số học sinh trong lớp có nhiều câu trắc nghiệm đúng nhất trong khoảng từ  đến dưới  câu

b) Có khoảng  học sinh có số câu làm đúng thuộc nhóm 

c) Học sinh có số câu làm đúng thuộc nhóm  và  có tần số tương đối bằng nhau.
d) Bảng tần số ghép nhóm của biểu đồ trên là:

Số câu 
đúng [10;15) [15;20) [20;25) [25;30) [30;35) [35;40)

Số học 
sinh 2 5 8 10 12 5

Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17.  Cho biểu thức . Với  giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?

Câu 18.  Cho hình vuông  nội tiếp đường tròn . Trong các phép quay ngược chiều 
, , ,  , , , ,  tâm .  Số phép quay ngược chiều tâm  nhỏ hơn
 giữ nguyên hình vuông  là bao nhiêu?

Câu 19.  Ra đa của một máy bay không người lái trinh sát theo dõi chuyển động của một ô tô
trong phút, phát hiện rằng tốc độ  của ô tô thay đổi phụ thuộc vào thời gian  (phút)

theo công thức  Tính giá trị của , (theo đơn vị phút và làm tròn
kết quả đến hàng phần trăm) khi tốc độ ô tô bằng .
Câu 20 Hai bạn Hòa và Bình tham gia một trò chơi như sau: Bình chọn ngẫu nhiên một viên bi 
trong hộp có 6 viên bi được đánh lần lượt các số: 5; 6; 7; 8; 9; 10 và Hòa chọn ngẫu nhiên một 
viên bi trong hộp có 6 viên bi được đánh các số: 4; 5; 7; 8; 9; 11, biết hai viên bi khác nhau thì 
được đánh số khác nhau. Bạn nào chọn được viên bi có số lớn hơn thì sẽ là người thắng cuộc. 
Nếu hai số được chọn bằng nhau thì kết quả là hòa. Tính xác suất của các biến cố A: “Bạn Bình 
thắng” (làm tròn đến chữ số hàng phần trăm) 
Câu 21. Chiều cao h (feet) tính từ mặt cầu của chiếc Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) được 

xác dịnh bởi công thức   trong đó x (feet) là khoảng cách từ đỉnh Parabol đến trụ 
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cầu. Tính khoảng cách giữa 2 trụ cầu theo đơn vị mét biết chiều cao của 2 trụ đều bằng 70 (feet) 
(biết 1 feet = mét) (Đơn vị là mét)

Câu 22<VDC> Một nhóm bạn An, Cúc, Bình, Duy vẽ một đường tròn tâm   bán kính  
trên mặt đất và chơi một trò chơi. Các bạn An, Cúc, Bình, Duy lần lượt đứng ở các vị trí các điểm

 trên đường tròn sao cho tứ giác  là hình vuông. Mai đứng tại vị trí điểm  là 

một điểm thuộc cung nhỏ  của . Tại điểm  trên đoạn thẳng  cắm một cái cọc sao 
cho  vuông góc . Tính khoảng cách từ vị trí cắm cọc  đến tâm  để tích các khoảng 
cách từ Mai đến An, Bình, Cúc, Duy đạt giá trị lớn nhất. (Đơn vị mét, kết quả làm tròn đến hàng 
phần trăm)

O H

M

D

C

B A

ĐÁP ÁN
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1. Căn bậc ba của  là:

A. . B. . C. D. 
Lời giải
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Chọn B
Câu 2.  Phương trình nào sau đây không phải phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.                                     B. 
C. D. 
Lời giải
Phương trình nào sau đây không phải phương trình bậc nhất hai ẩn là 
Chọn A
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. .        B. .               C. . D. .

Lời giải

Phương trình là phương trình bậc hai một ẩn là 

Chọn C
Câu 4.  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. 
B. 
C. 
D.  
Lời giải

 là nghiệm của bất phương trình 
Chọn D
Câu 5.  Tam giác ABC vuông tại ,  bằng

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Tam giác ABC vuông tại ,  bằng 

Chọn: D

Câu 6. Cho đường tròn tâm O. Trên đường tròn lấy các điểm phân biệt A; B; C sao cho BC là
đường kính. Khi đó góc ở tâm là: 
A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Góc ở tâm là .
Chọn A

Câu 7. Đường tròn ngoại tiếp  là:
A. Đường tròn đi qua 2 đỉnh và ;
B. Đường tròn đi qua 3 đỉnh 
C. Đường tròn tiếp xúc với các 3 cạnh của tam giác  ;
D. Đường tròn đi qua 1 đỉnh của tam giác . 
Lời giải
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Đường tròn đi qua 3 đỉnh 
Chọn B
Câu 8.. Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên? 
A. Gieo đồng tiền xem nó mặt ngửa hay mặt sấp.
B. Gieo bảy đồng tiền và xem có mấy đồng tiền lật ngửa.
C. Chọn bất kì một học sinh trong lớp 9A và xem là nam hay nữ.
D. Bỏ năm viên bi xanh và mười viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên một để đếm
xem có tất cả bao nhiêu viên bi.
Chọn D
Lời giải
Dựa vào định nghĩa: Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta chưa biết được kết quả là gì. Đáp án 
D không phải là phép thử  ngẫu nhiên vì ta biết chắc chắn kết quả chỉ có thể là một số cụ thể số bi
xanh và số bi đỏ.
Câu 9. Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A.             B.               C.              D. 
Chọn B

Lời giải
Áp dụng tính chất của bất đẳng thức 
Câu 10. Cho hình cầu có đường kính bằng 4 cm. Thể tích hình cầu là: 

                                                                              
Chọn C
Lời giải 
Bán kính hình cầu là: 4:2=2cm
Thể tích của một hình cầu là:          

Câu 11. Cho hai đường tròn  và có bán kính lần lượt là . Gọi khoảng 
cách giữa hai tâm  và  là  thì vị trí hai đường tròn này là:

A. Cắt nhau           B. Tiếp xúc trong          C. Tiếp xúc ngoài          D. Không giao nhau

Chọn C
Lời giải 
Ta có:  

Vậy  
Vậy hai đường tròn tiếp xúc ngoài
Câu 12. Tần số xuất hiện của các sự kiện thiên tai trong một khu vực giúp:

A. Tăng sự phổ biến của khu vực đó.

B. Đưa ra các biện pháp phòng tránh và chuẩn bị tốt hơn cho các rủi ro.

C. Đánh giá nhiệt độ trung bình của khu vực.

D. Giảm chi phí khắc phục thiên tai.
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Chọn B
Lời giải
Tần số xuất hiện của các sự kiện thiên tai trong một khu vực giúp: Đưa ra các biện pháp phòng 
tránh và chuẩn bị tốt hơn cho các rủi ro.
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai
Câu 13. Một người bán trái cây có hai loại: táo và cam. Giá mỗi kg táo là đồng và giá mỗi
kg cam là đồng. Nếu người đó bán được tổng cộng  kg trái cây và thu được đồng.
Gọi x là số kg táo đã bán và y là số kg cam đã bán, 

a. Phương trình biểu thị tổng khối lượng hai loại trái cây đã bán là

b. Phương trình biểu thị tổng số tiền đồng là 

c. Nghiệm của hệ phương trình    là: 
d<VD>. Nếu giá táo tăng thêm  đồng/kg và giá cam giữ  nguyên thì người bán trái cây (giữ 
nguyên tổng khối lượng trái cây đã bán là ) thu về số tiền là  đồng.
Đáp án:  a. Đ                 b. S                              c. Đ                            d. S
Lời giải
a. Vì tổng hai loại trái cây đã bán là 7kg nên phương trình biểu thị tổng khối lượng hai loại trái 
cây đã bán là x+y = 7. 
b. Phương trình biểu thị tổng số tiền đồng là  

c. Giải hệ phương trình    có nghiệm là: 
d<VD>. Nếu giá táo tăng thêm đồng/kg và giá cam giữ nguyên thì người bán trái cây (giữ
nguyên tổng khối lượng là  thu về số tiền là:  (đồng) 

Câu 14: Cho phương trình  (x là ẩn, m là tham số)
a. Với  thì phương trình đã cho không là phương trình bậc nhất hai ẩn.

b.  Với  thì phương trình đã cho có tập nghiệm 
c.  Với m =1 thì phương trình có hai nghiệm đối nhau 

d.  Gọi  ,  là nghiệm của phương trình đã cho. Khi đó hệ thức liên hệ giữa  , không phụ

thuộc vào  là 
Đáp án:  a. S                b. Đ                              c. Đ                            d. S
Lời giải
a. Thay vào phương trình đã cho ta được 
b. Thay vào phương trình đã cho ta được 

Giải phương trình này ta được 
c. Thay  vào phương trình đã cho ta được x2 – 2 = 0

Giải phương trình này ta được  

d.

Ta có phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của .
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Khi đó áp dụng hệ thức Viet ta có:

             
Hệ thức không phụ thuộc vào  là . 
Câu 15. Cho nửa đường tròn đường kính , lấy hai điểm phân biệt  và  trên nửa đường tròn
sao cho . Gọi  và  lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ   và  xuống .
a) Tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính .
b)  Tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác  là trung điểm của .
c)  Với , bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác  là .
d)  Người ta muốn dựng một khung cổng hình chữ nhật  rộng  và cao . Bên ngoài 
khung cổng được bao bởi một khung thép dạng nửa đường tròn. Người ta trang trí phần không 
gian giữa cổng và khung thép bằng các mảnh cỏ nhân tạo như hình vẽ dưới đây. Tổng diện tích 

phần cỏ trang trí đó là . (lấy ; làm tròn kết quả đến độ chính xác ).

Lời giải

D C

BA

NM

Đáp án:  a. S                b. Đ                              c. Đ                            d. Đ
Lời giải 
a) Tứ giác  có 4 đỉnh  (đỉnh ) không thuộc đường tròn đường kính  nên 
tứ giác  không nội tiếp đường tròn đường kính .
b)  là hình chữ nhật nên tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật  là giao điểm của 
hai đường chéo đồng thời là trung điểm của đường chéo .
c) Với ,  
Xét  vuông tại  có . Suy ra  

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác  là 
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d) 

d) Gọi  là tâm đường tròn chứa khung thép. 

Kẻ ta có  cân tại  nên  là đường cao đồng thời là đường trung tuyến. Do đó:

Tứ giác là hình chữ nhật nên 

Bán kính khung thép là: 

Tính tổng diện tích phần cỏ trang trí là:

Câu 16: Biểu đồ cột bên mô tả số câu trả lời đúng một bài thi trắc nghiệm môn Tiếng anh của  
học sinh trong một lớp:
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11,9%

19%

23,8%

28,6%

11,9%

Bài thi trắc nghiệm môn Tiếng anh

Số câu đúng 

Tầ
n 

số
 

a)  Số học sinh trong lớp có nhiều câu trắc nghiệm đúng nhất trong khoảng từ  đến dưới  câu

b) Có khoảng  học sinh có số câu làm đúng thuộc nhóm 

c) Học sinh có số câu làm đúng thuộc nhóm  và  có tần số tương đối bằng nhau.
d) Bảng tần số ghép nhóm của biểu đồ trên là:

Số câu 
đúng [10;15) [15;20) [20;25) [25;30) [30;35) [35;40)
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Số học 
sinh 2 5 8 10 12 5

Đáp án: a. Đ        b. S          c. Đ            d. Đ
Lời giải
a) Dựa vào biểu đồ tần số ta thấy cột số học sinh trong lớp có câu trắc nghiệm đúng trong khoảng
từ  đến dưới  câu chiếm  là cao nhất. Do đó số học sinh trong lớp có nhiều câu trắc
nghiệm đúng nhất trong khoảng từ  đến dưới  câu. Vậy a) đúng.

b) Theo biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm, ta có:

 Suy ra: 

Có khoảng  học sinh có số câu làm đúng thuộc nhóm . Vậy b) sai.

c)  Học sinh có số câu làm đúng thuộc nhóm   và   cùng có tần số tương đối là

. Do đó học sinh có số câu làm đúng thuộc nhóm  và  có tần số tương đối
bằng nhau. Vậy c) đúng.
d) Ta có bảng tần số sau:

Số câu 
đúng [10;15) [15;20) [20;25) [25;30) [30;35) [35;40)

Số học 
sinh 2 5 8 10 12 5

Vậy chọn Đúng
Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17.  Cho biểu thức . Với  giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?
Lời giải
Đáp án: 3

Ta có 

              

              

               do 

              

Câu 18.  Cho hình vuông  nội tiếp đường tròn . Trong các phép quay ngược chiều 
, , ,  , , , ,  tâm .  Số phép quay ngược chiều tâm  nhỏ hơn
 giữ nguyên hình vuông  là bao nhiêu?

Lời giải
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Đáp án 4

Ta có  là hình vuông hình vuông nên  

Do đó  sđ sđ sđ sđ .

Các phép quay ngược chiều , , ,  ,  tâm  giữ nguyên hình vuông
. 

Số phép quay ngược chiều tâm  nhỏ hơn  giữ nguyên hình vuông  là .
Câu 19.  Ra đa của một máy bay không người lái trinh sát theo dõi chuyển động của một ô tô
trong phút, phát hiện rằng tốc độ  của ô tô thay đổi phụ thuộc vào thời gian  (phút)

theo công thức  Tính giá trị của , (theo đơn vị phút và làm tròn
kết quả đến hàng phần trăm) khi tốc độ ô tô bằng .
Lời giải
Đáp án: 9,47
Để tốc độ ô tô bằng thì:   

hay 
Phương trình có nghiệm phân biệt là: 

 Vì  và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị nên 
Câu 20 Hai bạn Hòa và Bình tham gia một trò chơi như sau: Bình chọn ngẫu nhiên một viên bi 
trong hộp có 6 viên bi được đánh lần lượt các số: 5; 6; 7; 8; 9; 10 và Hòa chọn ngẫu nhiên một 
viên bi trong hộp có 6 viên bi được đánh các số: 4; 5; 7; 8; 9; 11, biết hai viên bi khác nhau thì 
được đánh số khác nhau. Bạn nào chọn được viên bi có số lớn hơn thì sẽ là người thắng cuộc. 
Nếu hai số được chọn bằng nhau thì kết quả là hòa. Tính xác suất của các biến cố A: “Bạn Bình 
thắng” (làm tròn đến chữ số hàng phần trăm) 
Lời giải
Đáp án 
Kết quả phép thử được viết dưới dạng (a, b) trong đó a, b lần lượt là số Hòa và Bình chọn.
Ta có bảng miêu tả không gian mẫu là:

              Bì
nh

Hòa

5 6 7 8 9 10
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4 (4, 5) (4, 6) (4, 7) (4, 8) (4, 9) (4, 10)

5 (5, 5) (5, 6) (5, 7) (5, 8) (5, 9) (5, 10)

7 (7, 5) (7, 6) (7, 7) (7, 8) (7, 9) (7, 10)

8 (8, 5) (8, 6) (8, 7) (8, 8) (8, 9) (8, 10)

9 (9, 5) (9, 6) (9, 7) (9, 8) (9, 9) (9, 10)

11 (11, 5) (11, 6) (11, 7) (11, 8) (11, 9) (11, 10)

Số phần tử không gian mẫu  là .
Vì Hòa và Bình chọn ngẫu nhiên một số nên các kết quả có thể xảy ra ở trên là đồng khả năng.
Có 17 kết quả thuận lợi của biến cố A là: (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (4, 9), (4, 10), (5, 6), (5, 7),
(5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (7, 10), (8, 9), (8, 10), (9, 10). 

Suy ra 
Câu 21. Chiều cao h (feet) tính từ mặt cầu của chiếc Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) được 

xác dịnh bởi công thức   trong đó x (feet) là khoảng cách từ đỉnh Parabol đến trụ 
cầu. Tính khoảng cách giữa 2 trụ cầu theo đơn vị mét biết chiều cao của 2 trụ đều bằng 70 (feet) 
(biết 1 feet = mét) (Đơn vị là mét)

Lời giải
Đáp số  

Ta thay chiều cao của trụ cầu vào hàm số ta được (feet)

 (mét)

Vậy khoảng cách từ đỉnh đến 1 trụ là 640 mét nên khoảng cách giữa hai trụ là 
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(mét) 

Câu 22<VDC> Một nhóm bạn An, Cúc, Bình, Duy vẽ một đường tròn tâm   bán kính  
trên mặt đất và chơi một trò chơi. Các bạn An, Cúc, Bình, Duy lần lượt đứng ở các vị trí các điểm

 trên đường tròn sao cho tứ giác  là hình vuông. Mai đứng tại vị trí điểm  là 

một điểm thuộc cung nhỏ  của . Tại điểm  trên đoạn thẳng  cắm một cái cọc sao 
cho  vuông góc . Tính khoảng cách từ vị trí cắm cọc  đến tâm  để tích các khoảng 
cách từ Mai đến An, Bình, Cúc, Duy đạt giá trị lớn nhất. (Đơn vị mét, kết quả làm tròn đến hàng 
phần trăm)

O H

M

D

C

B A

Lời giải
Đáp án  

O

K

H

M

D

C

B A

Gọi là hình chiếu của  trên 

Tứ giác  là hình vuông nội tiếp đường tròn tâm  nên  tại 

Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật 

 là hình chữ nhật nên 
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Chứng minh
(Vì MK = OH)

Mà (Pythagore)

Vậy . Đẳng thức xảy ra MH = OH OH =

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều chọn

Câu 1. NB> Với mọi , giá trị của biểu thức bằng giá trị của biểu thức nào 
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.  Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình cần thỏa mãn điều 
kiện nào?

A.  B.  

C.  D.  

Câu 3.  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?

A. . B. . 

C. . D. .

Câu 4.  Khẳng định nào đúng?

A. . B. .

C. . D. .
GV phản biện yêu cầu Câu 4 nên thay bằng tình huống nhận biết BĐT liên hệ thực tế ( GV 
ra đề ko đồng ý do bài ở mức độ nhận biết)

Câu 5.  Hình chữ nhật  có , . Khi quay hình chữ nhật 
quanh cạnh  thì khối trụ hình thành có độ dài đường sinh là: 
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A.  B.  C.  D. 

Câu 6.  Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng giác
 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

A. . B. . C. . D. .

Câu 7.  Hình nào dưới đây biểu diễn góc ở tâm?

A. Hình 4. B. Hình 3. C. Hình 2. D. Hình 1.

Câu 8.  Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số , 
hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Xét phép thử “Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp”. 
Viết không gian mẫu của phép thử đó.

A. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.
B. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ 
số ; thẻ số ; thẻ số .

C.  Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.

D. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.

Câu 9.  Với mọi số thực , một nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn biết , số đo góc  là
A.  B. . C. . D. .

Câu 11. Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm . Phép quay giữ nguyên hình tam 
giác đều là phép quay nào?
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A. phép quay thuận chiều tâm . B. phép quay thuận chiều tâm .
C. Phép ngược chiều tâm . D. phép thuận chiều  tâm .

Câu 12. Trong một đợt khảo sát về cỡ dép đi của một công ty. Dưới đây là bảng tần số theo cỡ 
dép của công nhân như sau.

Cỡ dép
Tần số

Theo em, đa số các công nhân đi cỡ là bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. 30
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho hàm số 
a) Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng

b)  Đồ thị hàm số đi qua điểm 
c)  Bảng giá trị của hàm số là: 

d) Hình bên dưới là đồ thị của hàm số  

.

Câu 14. Bạn An vào nhà sách mua một số quyển vở với giá 8000 đồng một quyển vở và
một hộp bút với giá 55000 đồng. Gọi  là số vở bạn An mua và  là số tiền phải trả (bao gồm 
mua  quyển vở và một hộp bút).
a) Điều kiện của là

b)  Tổng số tiền bạn An dùng để mua vở và hộp bút là: (đồng)
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c)  Bạn An có  đồng. Để An có thể mua nhiều nhất số gói kẹo thì

d) (VD) Bạn An có  đồng. Bạn An có thể mua tối đa  quyển vở.

Câu 15. Cho hình chữ nhật có .
a) Tam giác nội tiếp đường tròn đường kính 
b)  Tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật  là giao điểm của hai đường chéo.
c)  Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật có độ dài bằng .
d) Diện tích hình viên phân tạo bởi đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật  và cạnh là

.( Làm tròn đến số thập phân thứ hai).

Câu 16. Bảng tần số sau cho biết số lượng học sinh đạt điểm Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt của lớp  
một trường THCS trong kì thi KSCL.

Điểm Số lượng
Tốt
Khá
Đạt

Chưa đạt
a) Số lượng học sinh tham gia thi là  học sinh.
b)  Tần số của học sinh bị điểm Chưa đạt là 
c)  Các giá trị của mẫu dữ liệu là: Tốt, Khá, Đạt

d) Số học sinh đạt điểm Tốt, Khá chiếm  so với tổng số học sinh tham gia thi ( Làm 
tròn đến số thập phân thứ 2).

Phần 3.Dạng câu trả lời ngắn 

Câu 17. .Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất . Tính giá trị của biểu 

thức ?.

Câu 18. Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  và . Biết ,
. Khi đó bán kính của hai đường tròn là.

Câu 19. <VD>.Để giá trị của biểu thức :

 
bằng  thì giá trị của  bằng. 

Câu 20. <VD>Trong hộp có 3 quả bóng đỏ, 2 quả bóng xanh, 1 quả bóng vàng. Bạn An lấy ngẫu
nhiên 2 quả bóng. Xác suất để bạn An lấy được 1 quả bóng đỏ trước và 1 quả bóng xanh sau là….
(Làm tròn đến số thập phân thứhai)
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Câu 21. <VDC>Cổng vòm hoa trang trí tại một lễ cưới có hình dạng Parabol . Biết 
khoảng cách giữa hai chân cổng  là 5m. Trên vòm cổng, tại vị trí điểm  cách đỉnh cổng một
khoảng có độ cao là 2 m người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí đầu sợi dây chạm đất cách 
điểm chính giữa cổng  một đoạn 1,8 m. Tính độ cao của cổng vòm hoa (từ điểm  đến mặt đất
như hình vẽ) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 22. <VD>Đường hầm vượt eo biển Măng-sơ nối hai nước Anh và Pháp có chiều dài khoảng
51km. Giả sử rằng vị trí hai đầu đường hầm thuộc Anh và Pháp nằm trên cùng một kinh tuyến ở 
bề mặt Trái Đất (Trái Đất được xem như một hình cầu có bán kính 6400km). Hãy tính độ sâu nhất
của đường hầm so với bề mặt Trái Đất. 

--------------------HẾT--------------------

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều chọn

Câu 1 Câu 1 Biểu thức bằng 
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Đáp án A

Câu 2 Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình cần thỏa mãn điều kiện 
nào?

A.  B.  C. 

D.  
Lời giải

Đáp án B

Câu 3 Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?

A.  B.  C.  

D.  

Lời giải

Đáp án D

Câu 4 Khẳng định nào đúng ?

 a)  b) 

 c)  d) 
Lời giải

Đáp án A

Câu 5 Hình chữ nhật  có , . Khi quay hình chữ nhật 
quanh cạnh AB thì khối trụ hình thành có độ dài đường sinh là : 

A.  B.  C.  D. 
Lời giải

Đáp án C

Câu 6 Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng giác
 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

 A.  B.  C.  D. 
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Lời giải

Đáp án C

Câu 7 Hình nào dưới đây biểu diễn góc ở tâm?

A. Hình 4. B. Hình 3. C. Hình 2. D. Hình 1.

Lời giải

Đáp án:  C

Câu 8 Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số ; hai 
thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Xét phép thử “Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp”. Viết 
không gian mẫu của phép thử đó.

A. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }. 
B. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ 

số ; thẻ số ; thẻ số .

C.  Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }. 

D. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.

Lời giải

Đáp án D

Câu 9:  Một nghiệm của phương trình  là:

A.  B.  C.  D. 
Lời giải

Đáp án: A

+) Ta có  thì phương trình có một nghiệm , 

nghiệm kia là 

Câu 10: Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao  cắt 
nhau tại . Trong hình vẽ có mấy tứ giác nội tiếp được đường tròn.
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A.  B.  C.  D. 

Lời giải

Đáp án D

+)Xét tứ giác có 

4 đỉnh thuộc đường tròn đường kính AH

Nên tứ giác nội tiếp

Tương tự có  tứ giác nội tiếp

Câu 11: Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm . Phép quay giữ nguyên hình tam 
giác đều là phép quay nào?

A. phép quay thuận chiều tâm . B. phép quay thuận chiều tâm .

C. Phép ngược chiều tâm . D. phép thuận chiều  tâm .
Lời giải

Đáp án: A

Ta có  là tam giác đều nên  

Do đó sđ sđ sđ .

Vậy các phép quay thuận chiều (hoặc ngược chiều) , , ,  tâm  giữ nguyên

hình  
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Câu 12: Trong một đợt khảo sát về cỡ dép đi của một công ty. Dưới đây là bảng tần số theo cỡ 
dép của công nhân như sau.

Cỡ dép
Tần số

Theo em, đa số các công nhân đi cỡ là bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. 30

Lời giải

Đáp án: B

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13: Cho hàm số  
a) Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng

b)  đồ thị hàm số đi qua điểm 
c)  Bảng giá trị của hàm số là: 

d) Hình bên dưới là đồ thị của hàm số  

Lời giải:
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Đồ thị hàm số bậc hai 1 ẩn nhận trục tung làm trục đối xứng 
Chọn Đúng

b)  Khi  thì  nên đồ thị hàm số đi qua điểm 
Chọn Sai
c)  Bảng giá trị của hàm số là: 

Chọn Sai
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d) Hình bên dưới là đồ thị của hàm số vì đi qua điểm 
Chọn Đúng

Câu 14: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Bạn An vào nhà sách mua một số quyển vở với giá 8000 đồng một quyển vở và 
một hộp bút với giá 55000 đồng. Gọi  là số vở bạn An mua và  là số tiền phải trả (bao gồm 
mua  quyển vở và một hộp bút).
a) Điều kiện của là  

b)  Tổng số tiền bạn An dùng để mua vở và hộp bút là: (đồng)

c)  Bạn An có  đồng. Để An có thể mua nhiều nhất số gói kẹo thì

d) (VD) Bạn An có  đồng. Bạn An có thể mua tối đa  quyển vở. 

Lời giải:
a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Điều kiện của là  

Chọn Sai

b)  Tổng số tiền bạn An dùng để mua vở và hộp bút là: (đồng)

Chọn Sai

c)  Bạn An có  đồng. Để An có thể mua nhiều nhất số gói kẹo thì

Chọn Đúng

d) <VD> . Vì vậy bạn An mua được tối đa 9 quyển

vở

Chọn Sai

Câu 15: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Cho hình chữ nhật có .
a) Tam giác nội tiếp đường tròn đường kính 
b)  Tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật  là giao điểm của hai đường chéo.
c)  Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật có độ dài bằng .
d) Diện tích hình viên phân tạo bởi đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD và cạnh là

.( Làm tròn đến số thập phân thứ hai).
Lời giải:

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai
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a) Tam giác vuông tại ( do là hình chữ nhật) nên tam giác  nội tiếp 
đường tròn đường kính cạnh huyền .
Chọn Đúng
b) Hình chữ nhật là hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng hình chữ nhật là giao điểm của hai 
đường chéo.
Chọn Đúng
c)   là hình chữ nhật nên  là tam giác vuông. Áp dụng định lý Pythagore cho

 vuông tại ta có: 

Có  là hình chữ nhật nên bán kính là 
Chọn Sai

d) Ta có . Tam giác cân tại O nên ta có: 
Diện tích hình quạt tròn tạo bởi góc AOB là

2 

Diện tích hình tam giác AOB là

2.
Diện tích hình viên phân là

2

Câu 16: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Bảng tần số sau cho biết số lượng học sinh đạt điểm Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt yếu của lớp  một 
trường THCS trong kì thi KSCL.

Điểm Số lượng
Tốt
Khá
Đạt

Chưa đạt
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a) Số lượng học sinh tham gia thi là  học sinh.
b)  Tần số của học sinh bị điểm chưa đạt là 
c)  Các giá trị của mẫu dữ liệu là: Tốt, Khá, Đạt
d) Số học sinh đạt điểm Tốt, Khá, chiếm  so với tổng số học sinh tham gia thi ( Làm 
tròn đến số thập phân thứ 2).

Lời giải:
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

 a) Số lượng học sinh đạt giải là  (học sinh).
 Chọn: Đúng
 b) Số lượng học sinh bị điểm Chưa đạt là 4 nên tần số của học sinh bị điểm Chưa đạt là 
 Chọn: Đúng
c) Theo bảng tần số, các giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu là Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt
 Chọn: Sai
d) Tổng học sinh đạt điểm Tốt, Khá, là  (học sinh), do đó học sinh đạt điểm Tốt, 

Khá, chiếm  so với tổng số giải đã đạt được. 
 Chọn: Sai
Phần 3.Dạng câu trả lời ngắn

Câu 17: Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất . Tính giá trị của biểu 

thức ?

Lời giải

Đáp án:

Hệ phương trình  có nghiệm . 

Khi đó 

Câu 18 Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  và . Biết ,
.Khi đó bán kính của hai đường tròn là. 

Lời giải:

Đáp án: 
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Gọi giao điểm của  và  là . 
Vì  nên tứ giác  là hình thoi.

 tại điểm  là trung điểm của mỗi đoạn  và .

Do đó: .
Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác  ta có: 

Vậy

Câu 19 <VD>.VD>.Để giá trị của biểu thức :

 

bằng  thì giá trị của  bằng.

Bài giải : 
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+ ;  .

(thoả mãn ĐKXĐ) Vậy với 
 
thì 

Câu 20: <VD>Trong hộp có 3 quả bóng đỏ, 2 quả bóng xanh, 1 quả bóng vàng. Bạn An lấy ngẫu 
nhiên 2 quả bóng. Xác suất để bạn An lấy được 1 quả bóng đỏ trước và 1 quả bóng xanh sau là….
(Làm tròn đến số thập phân thứhai)

Lời giải

Đáp án: 

Gọi bóng đỏ là . Bóng xanh là . Bóng vàng là 

Các kết quả có thể xảy ra của phép thử là:  phần tử

Xác suất lấy được 
1 quả bóng đỏ trước và 1 quả bóng xanh sau: 

Câu 21: <VDC>Cổng vòm hoa trang trí tại một lễ cưới có hình dạng Parabol . Biết 
khoảng cách giữa hai chân cổng  là 5m. Trên vòm cổng, tại vị trí điểm  cách đỉnh cổng một
khoảng có độ cao là 2 m người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí đầu sợi dây chạm đất cách 
điểm chính giữa cổng  một đoạn 1,8 m. Tính độ cao của cổng vòm hoa (từ điểm  đến mặt đất
như hình vẽ) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). 
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Lời giải

Đáp án: 

Ta có điểm  thuộc Parabol  nên ta có:

Khi đó, ta có Parabol : 

Tọa độ điểm  là  thuộc Parabol :  nên ta có:

Chiều cao của cổng vòm hoa là đoạn  (m)

 Câu 22: <VD>Đường hầm vượt eo biển Măng-sơ nối hai nước Anh và Pháp có chiều dài khoảng
51km. Giả sử rằng vị trí hai đầu đường hầm thuộc Anh và Pháp nằm trên cùng một kinh tuyến ở 
bề mặt Trái Đất (Trái Đất được xem như một hình cầu có bán kính 6400km). Hãy tính độ sâu nhất
của đường hầm so với bề mặt Trái Đất. 

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 28  



uigeli.xyz

Lời giải

Đáp án: 
Hình vẽ minh họa bài toán:

Ta có: 

Kẻ tại C, suy ra C là trung điểm của AP (liên hệ giữa đường kính và dây cung)

Suy ra: (km)

Xét vuông tại C có:  (tỉ số lượng giác của góc 
nhọn)

Suy ra 

 (tỉ số lượng giác của góc nhọn)

Suy ra (km)

(km)

Vậy độ sâu nhất của đường hầm so với bề mặt Trái Đất là km

--------------------HẾT--------------------

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
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NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biểu thức  có nghĩa khi

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho điểm  thuộc đồ thị hàm số  . Điểm thuộc đồ thị hàm số trên và đối
xứng với điểm  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình bậc hai một ẩn là

A. . B. .

C. . D. .

 Câu 4. Cặp số  nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình  ?

     A. .      B. .      C. .     D. .
Câu 5. Cho  và  là hai số thực tùy ý sao cho . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. . B. .
C. . D. .

Câu  6. Cho đường tròn   và đường tròn  , biết  . Khi đó, hai
đường tròn có vị trí tương đối là

A. tiếp xúc trong. B. tiếp xúc ngoài.
C. cắt nhau. D. không cắt nhau.

Câu 7. Cho đường tròn   và một điểm  cách   là  . Vẽ tiếp tuyến   với
đường tròn (  là tiếp điểm). Khi đó, độ dài đoạn thẳng  là
     A. .      B. .      C. .      D. .
Câu 8. Cho  vuông tại  có , . Khi đó khẳng định sai là

     A. .      B. .      C. .   D. . 

 Câu 9. Cho tứ giác nội tiếp đường tròn . Hai cạnh đối  và  cắt nhau tại một

điểm  ở ngoài , biết  thì  bằng

     A. .      B. .      C. .      D. .
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Câu 10. Một cái trục lăn có dạng hình trụ. Đường kính của
đường tròn đáy là  ,  chiều dài trục lăn là   (hình
bên). Sau khi lăn trọn  vòng thì trục lăn tạo trên sân phẳng

một diện tích là bao nhiêu mét vuông? (Lấy ).
     A. 2,64.      B. 26,4.      C. 264.      D. 2640.

Câu 11. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt:  Chọn ngẫu nhiên một
thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên thẻ chia hết cho 2” là

A. Thẻ ghi số 2 và thẻ ghi số 3. B. Thẻ ghi số 2 và thẻ ghi số 4.
C. Thẻ ghi số 2 và thẻ ghi số 5. D. Thẻ ghi số 3 và thẻ ghi số 4.

Câu 12. Điểm kiểm tra môn toán giữa học kì 1 lớp 9A cho bởi bảng sau
Điểm (x) 3 4 5 6 7 8 9 10

Tần số (m) 1 2 4 7 10 9 4 3
Tần số tương đối xuất hiện của điểm 7 là
     A. 20%.      B. 25%.      C. 30%.      D. 35%.
PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 13. Cho hai biểu thức:   và .

     a) Điều kiện xác định của biểu thức  là .
     b) Kết quả rút gọn biểu thức  là −2.

     c) Kết quả rút gọn biểu thức  là .
     d) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là −3.
Câu 14. Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 3 giờ 45 phút thì xong. Nhưng họ chỉ làm
chung trong ba giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai xây tiếp bức tường
còn lại trong 2 giờ nữa thì xong. Gọi  (giờ) lần lượt là thời gian người thứ nhất và người thứ hai
làm một mình xây xong bức tường.

     a) Trong một giờ, người thứ nhất và người thứ hai xây được lần lượt là  (bức tường). 

Điều kiện 
     b) Hai người chỉ làm chung trong 3 giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ

hai xây tiếp bức tường còn lại trong 2 giờ nữa thì xong nên ta có .

     c) Hệ phương trình lập được là .
      d) Thời gian người thứ hai một mình xây xong bức tường nhiều hơn thời gian người thứ nhất
một mình xây xong bức tường là 4 giờ.
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Câu 15. Cho đường tròn  ngoại tiếp tam giác đều  độ dài một cạnh là . Gọi  là
một điểm bất kì thuộc cung  nhỏ.

     a) sđ .

     b) 

     c) và 

     d) Bán kính của đường tròn  là .
Câu 16. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lẻ có hai chữ số.

    a) Không gian mẫu của phép thử đó là  và  có  phần tử.

     b) Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của ” bằng .    

c) Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương” bằng .

d) Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra chia dư ” bằng .
PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Cho biểu thức   (với và ). Tìm giá trị của  để

giá trị của biểu thức  là .

Câu 18. Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất . Tính giá trị của

biểu thức .

Câu 19. Hai con thuyền ở hai vị trí  và  cách nhau  và thẳng hàng với chân  của 

tháp hải đăng trên bờ biển. Từ  và , người ta nhìn thấy ngọn của tháp hải đăng lần lượt dưới

 và . Chiều cao của tháp hải đăng là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn 
đến hàng đơn vị).

Câu 20. Một hộp đựng các tấm thẻ cùng loại, gồm  tấm thẻ màu xanh đánh số từ  đến  và 
tấm thẻ màu đỏ đánh số từ  đến . Bạn An và Bình lần lượt mỗi người lấy ra một tấm thẻ. Xác
suất của biến cố : “Hai bạn lấy ra  thẻ màu khác nhau và tích các số ghi trên hai thẻ là một số

chẵn” là , với  là phân số tối giản. Tính .
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Câu 21. Để chuẩn bị cho Giải Bán Marathon Hải Phòng mở rộng Cúp Thủy Nguyên, ba bạn Lan,
Mai, Đào đã cùng nhau tập chạy vào các buổi sáng. Biết rằng ba bạn đã khởi hành cùng một lúc.
Mỗi phút Lan chạy nhanh hơn Mai là 15  và Mai chạy nhanh hơn Đào là 3  nên Mai hoàn
thành quãng đường chạy chậm hơn Lan là 12 phút và sớm hơn Đào là 3 phút. Hỏi Mai chạy hết
quãng đường trên hết bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 22. Bạn Hưng muốn làm một con diều có dạng hình cá đuối. Trong đó đuôi diều là  là

diện tích phần giao của hai nửa đường tròn đường kính và , là phần thân diều là diện

tích phần còn lại của hình vuông nằm ngoài hai nửa đường tròn nói trên (như hình vẽ,  là phần

gạch chéo,  là phần chấm chấm). Coi như là phần giấy ghép nối để dán keo là không đáng kể

và  . Hỏi  diện tích giấy để dán phần thân diều là bao nhiêu mét vuông? (Làm tròn
đến chữ số thập phân thứ hai, lấy ).

---Hết đề---
HƯỚNG DẪN

PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA C C B B D A D D B B B B

PHẦN II. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16
a S S S Đ
b S Đ Đ Đ
c Đ S S S
d Đ Đ Đ S
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Câu 13. Cho hai biểu thức:   và .

     a) Điều kiện xác định của biểu thức  là .
     b) Kết quả rút gọn biểu thức  là −2.

     c) Kết quả rút gọn biểu thức  là .
     d) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là −3.
HD:
a) Điều kiện xác định của biểu thức  là . Chọn Sai.
b) Kết quả rút gọn biểu thức  là −3. Chọn Sai.
c) 

. Chọn Đúng.
d) 

 với . Chọn Đúng.
Câu 14. Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 3 giờ 45 phút thì xong. Nhưng họ chỉ làm
chung trong ba giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai xây tiếp bức tường
còn lại trong 2 giờ nữa thì xong. Gọi  (giờ) lần lượt là thời gian người thứ nhất và người thứ hai
làm một mình xây xong bức tường.

     a) Trong một giờ, người thứ nhất và người thứ hai xây được lần lượt là  (bức tường). 

Điều kiện 
     b) Hai người chỉ làm chung trong 3 giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ

hai xây tiếp bức tường còn lại trong 2 giờ nữa thì xong nên ta có .

     c) Hệ phương trình lập được là .
      d) Thời gian người thứ hai một mình xây xong bức tường nhiều hơn thời gian người thứ nhất
một mình xây xong bức tường là 4 giờ.
HD:

a) Điều kiện: . Chọn Sai.
b) Chọn Đúng.

c) . Chọn Sai.
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d) Giải hệ phương trình ta được: thời gian người thứ nhất, người thứ hai một mình xây xong bức 
tường lần lượt là 6 giờ và 10 giờ. Chọn Đúng.

Câu 15. Cho đường tròn  ngoại tiếp tam giác đều  độ dài một cạnh là . Gọi  là
một điểm bất kì thuộc cung  nhỏ.

     a) sđ .

     b) 

     c) và 

     d) Bán kính của đường tròn  là .
HD:

6cm

O

A

B C

D

a) Tam giác  đều . Chọn Sai.

b)  mà . Chọn Đúng.

c)

. Chọn Sai.

d) Vì  là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều  nên .
Chọn Đúng.
Câu 16. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lẻ có hai chữ số.

    a) Không gian mẫu của phép thử đó là  và  có  phần tử.

     b) Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của ” bằng .    

c) Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương” bằng .

d) Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra chia dư ” bằng .
HD:

a) Tập hợp  có số phần tử là: . Chọn Đúng.
b) Các kết quả thuận lợi của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của ” là:
27; 45; 63; 81; 99.
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Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là bội của ” bằng . Chọn Đúng.
c) Các kết quả thuận lợi của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương” là:
25; 49; 81.

Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra là số chính phương” bằng . 
Chọn Sai.
d) Các kết quả thuận lợi của biến cố “Số tự nhiên được viết ra chia dư ” là:
15; 29; 43; 57; 71; 85; 99. 

Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra chia dư ” bằng .
Chọn Sai.

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  điểm)
Câu 17 18 19 20 21 22
ĐA 4 103 72 0,23

Câu 17. Cho biểu thức   (với và ). Tìm giá trị của  để

giá trị của biểu thức  là .
HD:

.

Câu 18. Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất . Tính giá trị của

biểu thức .
HD:

+ Giải hệ phương trình  ta được nghiệm .
+ .

Câu 19. Hai con thuyền ở hai vị trí  và  cách nhau  và thẳng hàng với chân  của 

tháp hải đăng trên bờ biển. Từ  và , người ta nhìn thấy ngọn của tháp hải đăng lần lượt dưới

 và . Chiều cao của tháp hải đăng là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn 
đến hàng đơn vị).
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HD:

Khi đó:

.

Tìm được: 

Câu 20. Một hộp đựng các tấm thẻ cùng loại, gồm  tấm thẻ màu xanh đánh số từ  đến  và 
tấm thẻ màu đỏ đánh số từ  đến . Bạn An và Bình lần lượt mỗi người lấy ra một tấm thẻ. Xác
suất của biến cố : “Hai bạn lấy ra  thẻ màu khác nhau và tích các số ghi trên hai thẻ là một số

chẵn” là , với  là phân số tối giản. Tính .
HD:
Vì các tấm thẻ cùng loại nên các thẻ có cùng khả năng được chọn. Số cách lấy có thể có là:

, , , 

.

Do đó không gian mẫu có số phần tử là .

Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố  là  nên

.

Vậy xác suất của biến cố  là .
Khi đó:  nên .
Câu 21. Để chuẩn bị cho Giải Bán Marathon Hải Phòng mở rộng Cúp Thủy Nguyên, ba bạn Lan,
Mai, Đào đã cùng nhau tập chạy vào các buổi sáng. Biết rằng ba bạn đã khởi hành cùng một lúc.
Mỗi phút Lan chạy nhanh hơn Mai là 15  và Mai chạy nhanh hơn Đào là 3  nên Mai hoàn
thành quãng đường chạy chậm hơn Lan là 12 phút và sớm hơn Đào là 3 phút. Hỏi Mai chạy hết
quãng đường trên hết bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
HD:

Gọi vận tốc của Mai là  ( /phút); .

Chiều dài quãng đường chạy là ; .
Suy ra:
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Vận tốc của Lan chạy là: ( /phút)
Vận tốc của Đào chạy là: ( /phút)

Thời gian Lan chạy là: (phút)

Thời gian Mai chạy là: (phút)

Thời gian Đào chạy là: (phút)
Vì Mai đến đích chậm hơn Lan là  phút và sớm Đào là 3 phút. Ta có hệ phương trình: 

Thu gọn hệ phương trình ta được 

Nhân hai vế của phương trình với 4 và trừ từng vế của phương trình  cho ta được:

 thế vào phương trình ta có:

Thay  vào phương trình  ta được .
Vậy thời gian Mai chạy hết quãng đường là  phút

Câu 22. Bạn Hưng muốn làm một con diều có dạng hình cá đuối. Trong đó đuôi diều là  là

diện tích phần giao của hai nửa đường tròn đường kính và , là phần thân diều là diện

tích phần còn lại của hình vuông nằm ngoài hai nửa đường tròn nói trên (như hình vẽ,  là phần

gạch chéo,  là phần chấm chấm). Coi như là phần giấy ghép nối để dán keo là không đáng kể
và  . Hỏi  diện tích giấy để dán phần thân diều là bao nhiêu mét vuông? (Làm tròn
đến chữ số thập phân thứ hai, lấy ).
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HD:

Đặt: 

Diện tích phần gạch chéo: .      

Diện tích phần chấm chấm: 

        .       

Thay 
, ta có 

ĐỀ 4 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Biểu thức  có nghĩa khi

A. B. C. D.

Câu 2. Tìm giá trị  để đồ thị hàm số đi qua điểm ta được:

A. B. C. D. 
Câu 3. Giá trị của  để phương trình  nhận  là nghiệm là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 4.  Nghiệm của bất phương trình  là . Giá trị của biểu thức  là ? 
A.   B.   C.   D. 

Câu 5. Biết hệ phương trình  có nghiệm . Tính .

A. B. C. D.

Câu 6. Cho hai đường tròn  và  với . Hai đường tròn tiếp xúc trong khi nào ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Kim phút di chuyển từ số 2 đến số 6 trên mặt đồng hồ, kim phút đã quay quanh trục của
nó với góc quay bằng bao nhiêu độ?
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A. B. C. D.

Câu 8. Cho  vuông tại  có . Chọn khẳng định đúng?

A.           B.           C.           D. 
Câu 9. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Nếu một đường thẳng vuông góc với bán kính của đường tròn thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến
của đường tròn.

B. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm 
đó thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến của đường tròn.

C. Nếu một đường thẳng vuông góc với đường kính của đường tròn thì đường thẳng ấy là tiếp 
tuyến của đường tròn.

D. Nếu một đường thẳng đi qua 2 điểm bất kỳ thuộc đường tròn thì đường thẳng ấy là tiếp tuyến 
của đường tròn.
Câu 10. Một ống nghiệm hình trụ có chiều cao gấp 5 lần bán kính. Biết thể tích ống nghiệm là

. Bán kính đáy ống đó là:

A. 8 cm                           B. 2 cm                       C.                    D. 10 cm.
Câu 11. Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất và quan sát số chấm xuất hiện. Không gian 
mẫu của phép thử là:

A.               B.            C.       D. 

Câu 12. Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số Lấy ngẫu nhiên hai cái thẻ. Xác suất của 

biến cố “Tổng các số trên hai thẻ là số nhỏ hơn ” là :

A. B. C. D. 

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/ sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.
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Câu 1. Một mảnh vườn hình vuông được chia thành 2025 ô vuông nhỏ bằng nhau, mỗi ô vuông

trồng một cây hoa. Các ô vuông trên hai đường chéo được trồng hoa hồng, các ô còn lại được

trồng cúc. 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) Mảnh đất gồm 45 hàng, mỗi hàng có 45 cây hoa

b) Mỗi đường chéo của mảnh đất có 45 cây hồng 

c) Tổng số cây hồng trong vườn là 90 cây

d) Để mảnh đất hình vuông có diện tích tăng thêm  diện tích ban đầu thì cần tăng độ dài

mỗi cạnh thêm 

Câu 2. Hai tổ sản xuất cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 2 giờ. Nếu làm riêng 

thì tổ 1 hoàn thành sớm hơn tổ 2 là 3 giờ. Giả sử gọi  (giờ, x>0) là thời gian tổ 1 hoàn thành 

công việc nếu làm một mình. Các khẳng định sau đúng hay sai.

a) Tổ 2 hoàn thành trong  (giờ) nếu làm một mình.

b) Nếu hai tổ sản xuất cùng làm chung và hoàn thành công việc trong  (giờ), thì trong 1 giờ mỗi 

tổ làm được (công việc)

c) Trong 
1
 giờ, tổ 2 làm được  (công việc), tổ 1 làm được  (công việc)

d) Thời gian tổ 1, tổ 2 hoàn thành công việc nếu làm một mình lần lượt là: giờ, giờ.

Câu 3. Một tấm khăn trải bàn hình vuông ABCD có diện tích 128cm2. Cho E, F, G, H lần lượt là 

trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Vẽ 4 đường tròn tâm E, F, G, H, bán kính bằng một nửa 

EF. Để trang trí người ta thêu giữa tấm khăn (phần tô màu). Lấy π = 3,14.

 

a) Diện tích hình vuông EFGH là 60cm2

b) Độ dài cạnh EF = 8cm

c) Tổng diện tích các hình 1;2;3;4 là 50,42 cm2

d) Diện tích phần thêu là 13,76 cm2
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Câu 4. Quán café Coffee House có các đồ uống là café, trà, sinh tố. Có hai khách hàng vào quán 

và lần lượt gọi một loại đồ uống.

a) Hai khách hàng đều gọi sinh tố

b) Xác suất để hai khách hàng gọi đồ uống giống nhau là 

c) Xác suất để chỉ một người gọi sinh tố là 

d) Xác suất để khách hàng không có khách hàng nào gọi café là 
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Cho biểu thức   Tìm giá trị của  để giá trị 

của biểu thức  bằng  

Câu 2. Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình 

Tính giá trị của biểu thức 

Câu 3. Từ vị trí  ở phía trên một tòa nhà có chiều cao , người ta nhìn thấy vị trí C

cao nhất của một tháp truyền hình, góc tạo bởi tia   và tia   theo phương nằm ngang là

. Người ta cũng nhìn thấy chân tháp tại vị trí  mà góc tạo bởi tia  và tia  là

, điểm   thuộc đoạn thẳng   (như hình vẽ). Khoảng cách   từ chân tháp đến

chân tòa nhà và chiều cao  của tháp truyền hình (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là bao

nhiêu mét?

68 m

H

D

28°

C

B

A 43°
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Câu 4.  Một vật được phóng lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu , độ

cao  (mét) của vật so với mặt đất sau  (giây) là . Sau bao nhiêu giây kể từ khi

phóng vật chạm đất?

Câu 5. Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang có chiều dài , đường kính đáy là

, với nắp bồn đặt trên mặt phẳng nằm ngang của mặt trụ. Hiện tại độ cao mực dầu trong bồn

tương ứng với  đường kính đáy trụ. Tính thể tích của khối dầu trong bồn (Lấy   và kết

quả được làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 6. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất  lần. Xác suất của biến cố có tích hai lần số 

chấm khi gieo xúc xắc là một số chẵn (Kết quả viết dưới dạng số thập phân)

ĐÁP ÁN

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp
án

C B C D C B D A B B D A

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/ sai

Câu a) b) c) d)

1 Đ Đ S Đ

2 Đ S Đ Đ

3 S Đ S Đ

4 S Đ Đ S

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. -2

Câu 2. 2024

Câu 3. 187

Câu 4. 5

Câu 5. 12,6

Câu 6. 0,75
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ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10

NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Số  là căn bậc hai số học của

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Điểm đối xứng với điểm (x; y) qua trục Oy là

   A. O(0; 0) B. (−x; y) C. (x; y). D. (x; −y).

Câu 3. Nếu hai số x, y có tổng x + y = S và xy = P, thì x, y là hai nghiệm của phương trình:

  A. x2 – Sx + P = 0 B. x2 + Sx – P = 0

  C. ax2 + bx + c = 0 D. x2 – Sx – P = 0

Câu 4. Giá trị  không là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

  A. B. 

  C. D. 

Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm?

A. B. C. D. 

Câu 6. Tâm đối xứng của đường tròn là:

 A. Tâm của đường tròn.                                    B. Điểm bất kì bên trong đường tròn.

 C. Điểm bất kì bên ngoài đường tròn.              D. Điểm bất kì trên đường tròn.

Câu 7. Cho tam giác đều tâm O. Số phép quay thuận chiều tâm O góc α với  biến
tam giác trên thành chính nó là
A.1. B.2. C.3. D.4.

Câu 8. Cho vuông  tại ,  biết góc   , cạnh . Độ dài cạnh  là

A. 2cm B.  cm C. . D.  cm

Câu 9. Hai đường tròn và . Biết , số điểm chung của hai đường tròn là:

A. . B. . C. . D. .
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Câu 10. Tính chiều cao của hình trụ có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh và bán

kính đáy là 

A.       B.        C.       D. 

Câu 11. Gieo một con xúc xắc và một đồng xu. Số phần tử của không gian mẫu là: 

A.  . B.  . C.  . D.  .

Câu 12. Người ta trồng cà rốt và thử nghiệm một loại phân bón mới. Khi thu hoạch người ta đo
chiều dài các củ cà rốt thu được kết quả sau:

Chiều dài (cm) [15; 16) [16; 17) [17; 18) [18; 19) [19; 20) [20; 21)

Số củ cà rốt 8 17 30 28 12 5

Tỉ lệ số củ cà rốt có chiều dài từ 18 cm đến dưới 19 cm là 
 A.  17%. B. 30%. C. 28%. D.  12%.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

Câu 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi . Nếu tăng chiều rộng thêm  và giảm

chiều dài  thì diện tích tăng . Gọi chiều dài và chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật

lần lượt là . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) Điều kiện của x, y là 

b) Vì khu vườn có  chu vi bằng  nên ta có phương trình: 

c)  Nếu  tăng chiều rộng thêm  và giảm chiều dài   thì diện tích mới của mảnh vườn là

d) Diện tích ban đầu của mảnh vườn là 

Câu 2. Cho phương trình  (m là tham số) (1)

a) Phương trình (1) luôn nhận giá trị x = 1 làm nghiệm.

b) Khi m = – 3 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt  x1 = – 7;  x2 = 1

c) Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m

d) Có hai giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt  thỏa mãn : 

 

Câu 3. Cho hai đường tròn (O;12 cm) và (O';5cm) OO'=13 cm
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a) Hai đường tròn (O) và (O')cắt nhau tại hai điểm phân biệt .

b) Gọi là giao điểm của hai đường tròn (O)  và (O') thì OA là tiếp tuyến của đường tròn (O')

c) Độ dài đoạn thẳng AB =  (cm)

d) 

Câu 4. Quán café nhà Mai có các đồ uống là café, trà, sinh tố. Có hai khách hàng vào quán café 
và lần lượt gọi một loại đồ uống.

a) Luôn có khách hàng gọi café

b) Xác suất để hai khách hàng gọi đồ uống giống nhau là 

c) Xác suất để chỉ một người gọi sinh tố là 

d) Xác suất để khách hàng không có khách hàng nào gọi café là  

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu  1. Cho  biểu  thức   (với  ).  Tìm  giá  trị
nguyên nhỏ nhất của x để B là số âm.

Câu 2. Gọi cặp số  là nghiệm của hệ phương trình .

Tính giá trị của biểu thức 

Câu 3. Trong một buổi hoạt động trải nghiệm ứng dụng thực tế tỉ số lượng giác của góc nhọn,
một nhóm học sinh lớp 9A có thể tính được khoảng cách giữa hai thuyền trên biển bằng cách
dùng thước cuộn, eke, cọc và giác kế để xác định được các vị trí G, F, H, E như hình vẽ bên dưới.

Học sinh đã đo đoạn FG = 20m,  . Em hãy cho biết nhóm học sinh lớp
9A đã tính được khoảng cách giữa hai thuyền là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến chữ số thập
phân thứ nhất).
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Câu 4. Cổng vòm hoa trang trí tại một lễ cưới có hình dạng Parabol   . Biết khoảng
cách giữa hai chân cổng  là 5m. Trên vòm cổng, tại vị trí điểm  cách đỉnh cổng một khoảng
có độ cao là 2 m người ta thả một sợi dây chạm đất. Vị trí đầu sợi dây chạm đất cách điểm chính
giữa cổng  một đoạn 1,8 m. Tính độ cao của cổng vòm hoa (từ điểm  đến mặt đất như hình
vẽ) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 5. Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ 
hình tròn có đường kính 40cm. Độ dài các cạnh (phía bên trong) của khung gỗ là…….. (Làm 
tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 6. Trong các số nguyên dương nhỏ hơn 100, mỗi chữ số đều là số nguyên tố. Chọn ngẫu
nhiên một số. Tính xác suất để số được chọn là số nguyên tố.
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----------Hết----------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm)

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn B B A C D A C C D C B C

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm

- Thí sinh lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a. S a. Đ a. Đ a. S

b. S b. Đ b. Đ b. Đ

c. Đ c. S c. S c. Đ

d. Đ d. Đ d. S d. S

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

Chọn 5 17 31,7 3,68 69 0,25

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Số  là căn bậc hai số học của 81

Đáp án: B

Câu 2. Hai điểm (x; y) và (−x; y) đối xứng nhau qua trục tung Oy

Đáp án: B
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Câu 3. Nếu tồn tại hai số x, y thỏa mãn x + y = S và xy = P thì hai số cần tìm là nghiệm của
phương trình x2 – Sx + P = 0 (S2−4P ≥ 0)

Đáp án: A

Câu 4. Thay giá trị x = 2 vào bất phương trình c) 3x + 3 > 9 không thỏa mãn.

Đáp án: C

Câu 5. 

Hệ phương trình  có vô số nghiệm vì 

Đáp án: D

Câu 6. Tâm đối xứng của đường tròn là tâm của đường tròn.                                                

Đáp án : A

Câu 7. Với 0°≤α<360°các phép quay thuận chiều tâm O biến tam giác trên thành chính nó 
là 0°;120°;240°.

Đáp án: C

Câu 8. Xét ΔABC vuông tại A, ta có AB = BC cosB = 4.cos 30o = 

Đáp án: C

Câu 9. Hai đường tròn và . 

Ta có , do đó  chứa  

Vậy số điểm chung của hai đường tròn là 0.

Đáp án: D

Câu 10. Vì hình trụ có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh nên:

Đáp án: C

Câu 11. Gieo một đồng xu, các kết quả có thể là xuất hiện mặt sấp và mặt ngửa.

Gieo một con xúc xắc, các kết quả có thể là xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5
chấm, 6 chấm.

Kí hiệu S là mặt sấp, N là mặt ngửa. Không gian mẫu được cho theo bảng:

 Xúc xắc 1 2 3 4 5 6
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Đồng xu

S (S,1) (S,2) (S,3) (S,4) (S,5) (S,6)

N (N,1) (N,2) (N,3) (N,4) (N,5) (N,6)

Do đó ta có: Ω = {(S,1); (S,2); (S,3); (S,4); (S,5); (S,6); (N,1); (N,2); (N,3); (N,4); (N,5); (N,6)}.

Vậy không gian mẫu có 12 phần tử.

Đáp án: B

Câu 12. 

Tổng số củ cà rốt là: N = 8 + 17 + 30 + 28 + 12 + 5 = 100.

Tỉ lệ số củ cà rốt có chiều dài từ 18 cm đến dưới 19 cm là 

Đáp án: C

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. 

a)  Điều kiện của x, y là:

b) Vì mảnh vườn hình chữ nhật có  chu vi bằng  nên ta có phương trình:    

c) Chiều dài khi giảm  5 m là 

Chiều rộng khi tăng 5 m là 

Vậy nếu tăng chiều rộng thêm  và giảm chiều dài  thì diện tích mới của mảnh vườn là :

d) 

Diện tích của khu vườn ban đầu là .

Vì mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng  nên ta có phương trình: 

 (1)

Nếu tăng chiều rộng thêm  và giảm chiều dài  thì diện tích tăng  nên ta có phương

trình : .

Từ  và  ta có hệ phương trình:
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(thỏa mãn).

Vậy chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu lần lượt là: và  nên diện tích

mảnh vườn ban đầu là 

a. S b. S c. Đ d. Đ

Câu 2. 

a)  Thay m = 1 vào phương trình ta được 

Vậy phương trình luôn nhận x = 1 làm nghiệm

b) Thay m = – 3 vào phương trình (1) ta được:  x2 + 6x – 7 = 0

Có a + b + c = 0

Vậy phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt: x1 = – 7;  x2 = 1

Vậy khi m = – 3 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt  x1 = – 7;  x2 = 1

c) 

PT có hai nghiệm phân biệt  m ≠ 1

d) 
Theo định lí Vi-et ta có: 

Theo đề bài, có:

Kết hợp đk m ≠ 1  giá trị m thỏa mãn là 
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a. Đ b. Đ c. S d. Đ

Câu 3.

 

a. Vì 

nên hai đường tròn  và cắt nhau tại hai điểm phân biệt    

b. Ta có: ; 

Tam giác  có 

Theo định lí Pythagore đảo, suy ra Tam giác  vuông tại A

Do đó: tại 

Vậy  là tiếp tuyến của đường tròn                             

c. Gọi là giao điểm của AB và OO’

Ta có:  nên nằm trên đường trung trực của  

 nên nằm trên đường trung trực của  

Vậy là đường trung trực của 

Do đó:  tại trung điểm của 

vuông tại  có là đường cao

Nên 

 ; ( là trung điểm của )              

d) Vì vuông tại nên               
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a. Đ b. Đ c. S d. S

Câu 4. Không gian mẫu có 9 phép thử như sau:

Đồ uống Café (C) Trà (T)
Sinh tố

(S)

Café (C) C-C C-T C-S

Trà (T) T-C T-T T-S

Sinh tố (S) S-C S-T S-S

Không gian mẫu có 9 phần tử 
a) Sai
b) Có 3 kết quả thuận lợi để hai khách gọi đồ uống giống nhau (C-C); (T-T); (S-S)

Xác suất là 
c) Có 4 kết quả để thuận lợi chỉ một người gọi sinh tố (C-S); (S-C); (S-T); (T-S)

Xác suất là 
d) Có  kết quả thuận lợi để không khách nào gọi café (T-T); (T-S); (S-T); (S-S)

Xác suất là 

a. S b. Đ c. Đ d. S

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. 

 

        

       

         
  

Để B là số âm thì 
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 (Vì -1 <0)

   x > 4.

Kết hợp với điều kiện ta được x > 4.

Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của x để B là số âm là x = 5

Đáp án: 5

Câu 2. Giải hệ phương trình

  

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (2;3). Do đó a = 2 và b = 3

Đáp án: 17

Câu 3. 

ΔFGH vuông tại F có: 

ΔFGE vuông tại F có:  

(m)
Vậy khoảng cách giữa hai thuyền là xấp xỉ 31,7m

Đáp án: 31,7

Câu 4. Ta có điểm  thuộc Parabol  nên ta có:

Khi đó, ta có Parabol : 

Tọa độ điểm  là  thuộc Parabol :  nên ta có:

Chiều cao của cổng vòm hoa là đoạn  (m)

Đáp án: 3,86

Câu 5.
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Vì hình tròn của chiếc đồng hồ nội tiếp khung gỗ hình tam giác đều

Nên theo tính chất của đường tròn nội tiếp tam giác đều, có:

 suy ra: .

Đáp án: 69

Câu 6.

Không gian mẫu của phép thử 

Không gian mẫu có 16 phần tử

Các kết quả thuận lợi của biến cố lấy được số nguyên tố là: , có 4 kết quả thuận
lợi.

Vậy xác suất cần tìm là .

Đáp án: 0,25

---------------------Hết--------------------

ĐỀ 6 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN
PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 
đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Ví dụ: Câu 1-A; câu 2 - B;...

Câu 1. Các căn bậc hai của 49 là
     A.      B. .      C.      D. .

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số :

     A.      B.      C.      D. 

Câu 3. Điều kiện của tham số  để phương trình  là phương trình 
bậc hai ẩn là:
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     A.      B.      C.      D. 

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình  là . Giá trị của biểu thức  
bằng ? 
     A.      B.      C.      D. 

Câu 5. Biết hệ phương trình  có nghiệm . Tính .

     A.      B.      C.      D. 

Câu 6. Nếu hai đường tròn có duy nhất một điểm chung thì ta nói đó là:

A. Hai đường tròn tiếp xúc nhau.

B. Hai đường tròn cắt nhau.

C. Hai đường tròn không giao nhau.

D. Hai đường tròn đồng tâm.

Câu 7. Cho hình vẽ biết  là hình vuông có 2 đường chéo cắt nhau tại , khẳng định nào 
sau đây là sai?

A. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
B. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
C. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
D. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .

Câu 8. Cho tam giác  vuông tại A, có  cm,  cm. Độ dài của bán kính đường 
tròn ngoại tiếp tam giác   là ?

     A.      B.      C.      D. 

Câu 9. Coi khung đồng hồ là một đường tròn, kim giờ, kim phút là các tia. Số đo góc ở tâm tạo 
bởi kim giờ và kim phút trong hình sau là

A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 10. Một ống đong hình trụ có chiều cao gấp 5 lần bán kính. Biết thể tích ống đong là
. Chiều cao ống đong đó là:

     A. 8 cm      B. 2 cm      C.      D. cm

Câu 11. Điều tra sự tiêu thụ điện năng ( tính theo KW.h) của một khu phố trong tháng 7 năm 
2024 ta thu được kết quả sau:
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150 85 95 95 70 150 100 100 85 100

150 100 100 90 70 70 140 70 150 150
Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ điện năng hơn 100 kwh

     A.      B.      C.      D. 

Câu 12. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất . Xác suất của biến cố A: “ Tích số 
chấm xuất hiện trên hai mặt con xúc xắc là số lẻ’?

     A.      B.      C.      D. 

PHẦN II (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong 
mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Ví dụ: a)- Đ; b) - Đ; c) - Đ; d) - S.

Câu 13. : Một con Robot được thiết kế có thể đi thẳng, quay một góc 900 sang trái hoặc sang 
phải. Robot xuất phát từ vị trí A đi thẳng 1 m đến vị trí B, quay sang trái rồi đi thẳng 1 m đến vị 
trí C, quay sang phải rồi đi thẳng 3 m đến vị trí D, quay sang trái rồi đi thẳng 1 m đến đích tại vị 
trí E.

a) Khoảng cách giữa vị trí xuất phát A đến vị trí C là 2 m

b) Khoảng cách giữa đích đến và nơi xuất phát của Robot là 4,8 m (kết quả đã được làm tròn đến 
1 chữ số thập phân).

c) Khoảng cách giữa đích đến E và vị trí B là 3,6 m (kết quả đã được làm tròn đến 1 chữ số thập 
phân).

d) Nếu khoảng cách giữa đích đến  E và nơi xuất phát A của Robot là 12 m thì từ vị trí D, Robot 
quay sang trái rồi đi thẳng khoảng 10,3 m đến đích E (kết quả đã được làm tròn đến 1 chữ số thập
phân).

Câu 14. Cho phương trình   (1), với  là ẩn,  là tham số.

     a). Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm  thoả mãn .  
     b). Để phương trình (1) nghiệm là  thì 

     c).  Phương trình (1) luôn có hai nghiệm với mọi giá trị của .

d).  Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho  là độ dài hai cạnh góc 
vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng  thì  .

Câu 15. Một sân vận động có hình dạng như hình vẽ. Biết AB=60m,  AC=100m, và   ÂOB=¿
130o. Kết quả tính toán làm tròn đến hàng phần trăm. Lấy π=3,14.

a). Độ dài OA là 33,1 m

b). Độ dài AB
⏜  là 75,1 m

c). Chu vi sân vận động là 350,42 m
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d). Diện tích sân vận động là 

Câu 16. Một lớp có 60 sinh viên trong đó 40 sinh viên học tiếng Anh, 30 sinh viên học tiếng 
Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. 
     a) Xác suất để chọn được sinh viên chỉ học tiếng Anh và sinh viên chỉ học tiếng Pháp là bằng 
nhau.

     b) Xác suất để chọn được sinh viên chỉ học tiếng anh là .

     c) Xác suất để chọn được sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp là .

     d) Xác suất để chọn được sinh viên không học tiếng Anh và tiếng Pháp là 

PHẦN III (3,0 điểm). Tự luận.

     Câu 17. Cho biểu thức   Tìm giá trị của  
để giá trị của biểu thức  bằng . 

Câu 18. Hai người đi xe đạp xuất phát đồng thời từ hai thành phố cách nhau 38km. Họ đi ngược 
chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Hỏi vận tốc người thứ nhất, biết rằng đến khi gặp nhau người thứ 
nhất đã đi được nhiều hơn người thứ hai 2km?
    Câu 19.

Từ trên đỉnh của một tòa nhà cao người ta

nhìn thấy đỉnh của một tòa tháp với góc nâng

và nhìn thấy chân tòa tháp ấy với góc hạ

. Chiều cao của tòa tháp (đơn vị  ) làm

tròn đến hàng đơn vị là bao nhiêu?

20°
50°

15m

A D

C

B

Câu 20. Ông An có 1 khu vườn dạng hình tam giác vuông có diện tích là  và có độ dài 
cạnh huyền là . Ông An dự tính sẽ rào xung quanh khu vườn đó bằng các cọc tre cách đều 
nhau  và ở một góc vườn có để cách ra một lối đi rộng . Biết ở hai bên của cửa vườn có 
2 cọc tre để làm cột trụ.  Số cọc tre để rào khu vườn là bao nhiêu?
Câu 21.
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Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam 
giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ 
hình tròn có đường kính 40cm. Tính độ dài các 
cạnh (phía bên trong) của khung gỗ (Làm tròn 
kết quả đến hàng đơn vị).
?

     Câu 22. Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và một số quả bóng màu vàng có cùng kích thước 
và khối lượng. Bạn Tùng lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng. Biết rằng xác suất của biến cố “Lấy 
được quả bóng màu đỏ” là . Trong hộp có bao nhiêu quả bóng màu vàng.

----HẾT---

ĐÁP ÁN

Phần 1.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA B C A A C A B C A D D A

Phần 2.

Câu 13 14 15 16
A S S Đ S
B S S S                S
C Đ Đ S Đ
D Đ Đ S S

Phần 3.

17 18 19 20 21 22
2,5 10 64 292 208 12

ĐỀ 7 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1.  Căn bậc hai của  là:

A.                           B.                           C.                                D. 

Câu 2.  Nhận xét nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số ?
A. Đồ thị hàm số nhận  làm trục đối xứng.
B. Đồ thị hàm số nằm hoàn toàn phía trên trục hoành.
C. Đồ thị hàm số là một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
D. Đồ thị hàm số có đỉnh là gốc tọa độ và nằm phía dưới trục hoành.
Câu 3.  Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn

A. . B. . C. . D. .
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Câu 4.  Bất phương trình  có nghiệm là:

A.

B.   

C. 

D. 

Câu 5. Cho hình nón (hình vẽ). Quan sát hình và cho biết độ dài đường sinh của hình nón là

5cm

4cm

3cm

A. .
B.

 
.

C. .
D. .

Câu 6.  Chọn câu trả lời đúng. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

A. bằng độ dài cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông.

B. bằng nửa độ dài cạnh góc vuông lớn hơn.

C. bằng nửa độ dài cạnh huyền.

D. bằng độ dài cạnh huyền.

Câu 7. Khung đồng hồ là một đường tròn, kim giờ, kim phút là các tia. Số đo góc ở tâm tạo 
bởi kim giờ và kim phút trong hình sau là

A. 

B. 
C. 
D. 
Câu 8. Khảo sát về sự yêu thích bốn môn học (Công nghệ, Anh, Sử, Địa) của các bạn học 
sinh của lớp 9A1. Kết quả được trình bày như sau:

Môn học Công nghệ Anh Sử Địa
Tần số (n) 18 12 6 4
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Môn học nào được nhiều bạn thích nhất?
A. Công nghệ.                   B. Anh                          C. Sử                                    D. Địa

Câu 9 . Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 10 . Cho hai đường tròn  và  và . Gọi  lần lượt là giao điểm

của tia  với . Độ dài đoạn  là:
A.
B.
C.
D.

Câu 11 . Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn như hình dưới đây. Phép quay 

ngược chiều với tâm sẽ biến các đỉnh lần lượt thành các điểm:

A. 

B. 

C. 

D. 

 CÂU 12. Thống kê thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của  học sinh, ta có số 
liệu sau

Thời gian 
Tần số 

Chọn khẳng định sai

A. Tần số tương đối của giá trị  và giá trị  bằng nhau

B. Tần số tương đối của giá trị  nhỏ hơn của giá trị 

C. Giá trị  có tần số tương đối lớn hơn tần số tương đối của giá trị 
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D. Tần số tương đối của giá trị   lớn hơn tất cả tần số tương đối của các giá trị trong bảng

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho các số ;  và . 
a) Căn bậc hai của  là .
b)  Rút gọn y ta được kết quả làm tròn đến hàng phần trăm là .
c)  Kết quả khai triển của .

d) Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là . 

Câu 14. Cho phương trình (1), với  là ẩn,  là tham số.
a) Phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn đối với mọi giá trị của . 
b)  Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm là và 
c)  Phương trình (1) có tổng hai nghiệm , tích hai nghiệm  
d) Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho là độ dài cạnh của hai hình
lập phương có tổng thể tích hai hình lập phương bằng 28 thì .

Câu 15. Cho . Từ điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến  tới đường tròn (  là

tiếp điểm). Tia  cắt  tại hai điểm  ( nằm giữa ) sao cho cung có số đo .

a)  là góc ở tâm chắn cung của 

b)  
c)  
d) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MAO có bán kính 10 cm.
Câu 16. Chi phí sinh hoạt một tháng của gia đình bạn An được cho như sau:

Danh mục Ăn uống Giáo dục Điện nước Các khoản
khác

Tỉ lệ 40% 25% 15% 20%
a)  Để lập được bảng thống kê trên, gia đình bạn An đã ghi lại các chi phí từng danh mục và tính 
toán.
b)  Biết tổng chi phí 1 tháng là 15 triệu đồng, ta có bảng thống kê về chi phí (triệu đồng) cho các 
danh mục trên trong 1 tháng của gia đình bạn An như sau:

Danh mục Ăn uống Giáo dục Điện nước Các khoản
khác

Chi phí
(triệu đồng) 6 3,75 2,25 3

c)  Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ chi phí sinh hoạt một tháng của gia đình bạn An:
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d) Trong tháng này, tổng thu nhập của gia đình An là 25,7 triệu đồng. Bố mẹ An đã chi 7 triệu 
cho ăn uống. Vì vậy, bố mẹ An đã để dành được khoảng 17,5 triệu tích lũy tiết kiệm.

Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Trả lời ngắn
Câu 17.  Đến ngày 31/12/2024, gia đình Cô Thúy đã tiết kiệm được số tiền là   triệu đồng.
Sau thời điểm đó, mỗi tháng gia đình Cô Thúy đều tiết kiệm được  triệu đồng. Gia đình Cô
Thúy dự định mua một chiếc ô tô tải nhỏ để vận chuyển hàng hoá với giá tối thiểu là 450 triệu
đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng gia đình Cô Thúy có thể mua được chiếc ô tô tải đó bằng số
tiền tiết kiệm được?

Câu 18.  Cho điểm  cách đường thẳng  là cm. Vẽ đường tròn  cắt đường thẳng
 tại  và . Độ dài dây cung  bằng bao nhiêu cm ? 

Câu 19. Số nghiệm của phương trình  là bao nhiêu ?

Câu 20. Màn ảnh rộng hình chữ nhật được đặt ở độ cao m so với tầm mắt (tính từ mép màn

hình). Để nhìn rõ, bạn Bình ngồi cách màn hình m. Tính chiều cao màn hình? Biết góc nhìn

của bạn Bình là  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm đối với độ dài và làm tròn kết quả đến

độ đối với góc).

Câu 21. <VDC>  Bác Vinh dự định làm ngôi nhà với diện tích  mét vuông. Bác dự tính tiền 
vật liệu và tiền công thợ theo mỗi mét vuông xây dựng, tổng chi phí là triệu đồng. Nhưng khi 
thực hiện, giá vật liệu cho mỗi mét vuông tăng thêm , tiền công thợ cho mỗi mét vuông cũng 

tăng thêm  so với giá dự định. Ngoài ra, bác Vinh còn mở rộng diện tích xây dựng thêm  mét

vuông nữa. Vì thế chi phí làm nhà là  tỉ đồng. Hỏi thực tế bác Vinh đã phải chi cho mỗi mét 
vuông bao nhiêu triệu đồng tiền vật liệu?
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Câu 22. <VDC> Một nhóm bạn An, Bảo, Chi ,Ninh vẽ một  đường tròn tâm   (Biết khoảng
cách của An, Bảo nhỏ hơn khoảng cách An , Chi ) trên mặt đất và chơi một trò chơi. Các bạn An,

Bảo, Chi ,Ninh lần lượt đứng ở các vị trí các điểm  trên đường tròn sao cho  là

hình thang ( ).  Mai đứng tại vị trí điểm  là một điểm thuộc cung nhỏ  của .

Tại điểm  trên đoạn thẳng  cắm một cái cọc sao cho  vuông góc . . Tại điểm 
trên đoạn thẳng  cắm một cái cọc sao cho  vuông góc .Bạn Kiên là giao điểm của 

và .Giả sử . Khi đó bạn Kiên cách bạn Bảo cách  một
khoảng có độ dài là …..(dm)( Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai ) 

LỜI GIẢI

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1.  . Căn bậc hai của  là:

B.                           B.                           C.                                D. 
Hướng dẫn giải
Dựa vào định nghĩa căn bậc hai của số thực a không âm.
Chọn đáp án: C

Câu 2. Nhận xét nào sau đây là đúng về đồ thị hàm số ?
A. Đồ thị hàm số nhận  làm trục đối xứng.
B. Đồ thị hàm số nằm hoàn toàn phía trên trục hoành.
C. Đồ thị hàm số là một đường cong không đi qua gốc tọa độ.
D. Đồ thị hàm số có đỉnh là gốc tọa độ và nằm phía dưới trục hoành.
Lời giải
Chọn D
Câu 3. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Vì phương trình  có bậc là 
Câu 4.  Bất phương trình  có nghiệm là:

A.

B.   
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C. 

D. 

Lời giải
Chọn C
  Áp dụng qui tắc giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Vậy nghiệm của bất phương trình  là 

Câu 5. Cho hình nón (hình vẽ). Quan sát hình và cho biết độ dài đường sinh của hình nón là

5cm

4cm

3cm

A. .
B.

 
.

C. .
D. .

Lời giải
Chọn C

Đường sinh 

Câu 6.  Chọn câu trả lời đúng. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

A. bằng độ dài cạnh nhỏ nhất của tam giác vuông.

B. bằng nửa độ dài cạnh góc vuông lớn hơn.

C. bằng nửa độ dài cạnh huyền.

D. bằng độ dài cạnh huyền.

Lời giải
Chọn C

Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh huyền, bán kính 
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bằng nửa độ dài cạnh huyền.

Câu 7. Khung đồng hồ là một đường tròn, kim giờ, kim phút là các tia. Số đo góc ở tâm tạo 
bởi kim giờ và kim phút trong hình sau là

A. 

B. 
C. 
D. 
Lời giải
Chọn A
Câu 8. Khảo sát về sự yêu thích bốn môn học (Công nghệ, Anh, Sử, Địa) của các bạn học 
sinh của lớp 9A1. Kết quả được trình bày như sau:

Môn học Công nghệ Anh Sử Địa
Tần số (n) 18 12 6 4

Môn học nào được nhiều bạn thích nhất?
A. Công nghệ.                   B. Anh                          C. Sử                                    D. Địa
Chọn A

Lời giải
Có 18 bạn chọn môn Công nghệ là nhiều nhất.

Câu 9 . Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi

A. 

B. 

C. 

D. 
Lời giải
Chọn C

Phương trình  (với là tham số) có nghiệm là  khi

Câu 10 . Cho hai đường tròn  và  và . Gọi  lần lượt là giao điểm

của tia  với . Độ dài đoạn  là:
A.
B.
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C.
D.
Lời giải

Chọn C

Ta có : 
Mà ,  .

Câu 11 . Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn như hình dưới đây. Phép quay 

ngược chiều với tâm sẽ biến các đỉnh lần lượt thành các điểm:

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải

Chọn B

Phép quay ngược chiều  với tâm  sẽ  biến các đỉnh  lần lượt  thành các điểm

CÂU 12 . Thống kê thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của  học sinh, ta có số 
liệu sau

Thời gian 
Tần số 

Chọn khẳng định sai

A. Tần số tương đối của giá trị  và giá trị  bằng nhau

B. Tần số tương đối của giá trị  nhỏ hơn của giá trị 

C. Giá trị  có tần số tương đối lớn hơn tần số tương đối của giá trị 
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D. Tần số tương đối của giá trị   lớn hơn tất cả tần số tương đối của các giá trị trong bảng

Lời giải
Quan sát bảng trên ta thấy giá trị  và  có số lần xuất hiện cùng bằng => tần số tương 
đối bằng nhau.

Chọn đáp án: B

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho các số ;  và . 
a) Căn bậc hai của  là .
b)  Rút gọn y ta được kết quả làm tròn đến hàng phần trăm là .
c)  Kết quả khai triển của .

d) Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là . 
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a)  Căn bậc hai của  là  và .
Chọn: Sai

b)  Ta có: 
Chọn: Đúng

c) Sử dụng máy tính phân tích 
Chọn: Sai

d) 

Chọn: Đúng

Câu 14. Cho phương trình (1), với  là ẩn,  là tham số.
a) Phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn đối với mọi giá trị của . 
b)  Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm là và .
c)  Phương trình (1) có tổng hai nghiệm , tích hai nghiệm . 
d) Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho là độ dài cạnh của hai hình
lập phương có tổng thể tích hai hình lập phương bằng 28 thì .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai
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a) Phương trình (1) là phương trình bậc hai vì hệ số của  là  khác , nên đây là phương trình 
bậc hai đối với mọi giá trị của .
Chọn: Đ
b) Với  thì phương trình (1) trở thành  
Sử dụng MTCT hoặc nhẩm nghiệm tìm được PT có 2 nghiệm là  và   
Chọn: S. 
c) 

Xét phương trình: (1), với  là ẩn,  là tham số.
Có:  nên PT (1) là PT bậc hai.

  0 m 
 Phương trình (1) luôn có hai nghiệm với mọi giá trị của tham số m.
Theo định lí Vi-ét ta có:

Chọn: S.

d) Yêu cầu bài toán tương đương phương trình có hai nghiệm dương phân biệt ;  thỏa mãn

 Khi đó

Vậy 
Chọn: S.

Câu 15. Cho . Từ điểm M nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến  tới đường tròn (  là

tiếp điểm). Tia  cắt  tại hai điểm  ( nằm giữa ) sao cho cung có số đo .
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a)  là góc ở tâm chắn cung của 

b)  
c)  
d) Đường tròn ngoại tiếp tam giác MAO có bán kính 10 cm.
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

M O
C

B

A

a)  là góc ở tâm chắn cung của 
Chọn: Đúng.

b) Ta có: =sđ ( góc ở tâm chắn cung của )

Chọn: Đúng

c) Ta có:  ( góc nội tiếp và góc ở tâm chắn cung của )
Chọn: Sai

d)  là tiếp tuyến  tại  nên =>  
Vì  vuông tại  nên  nội tiếp đường tròn đường kính 

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAO có bán kính 5 cm.
Chọn: Sai
Câu 16. Chi phí sinh hoạt một tháng của gia đình bạn An được cho như sau:

Danh mục Ăn uống Giáo dục Điện nước Các khoản
khác

Tỉ lệ 40% 25% 15% 20%
a)  Để lập được bảng thống kê trên, gia đình bạn An đã ghi lại các chi phí từng danh mục và tính 
toán.
b)  Biết tổng chi phí 1 tháng là 15 triệu đồng, ta có bảng thống kê về chi phí (triệu đồng) cho các 
danh mục trên trong 1 tháng của gia đình bạn An như sau:

Danh mục Ăn uống Giáo dục Điện nước Các khoản
khác

Chi phí
(triệu đồng) 6 3,75 2,25 3

c)  Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ chi phí sinh hoạt một tháng của gia đình bạn An:
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d) Trong tháng này, tổng thu nhập của gia đình An là 25,7 triệu đồng. Bố mẹ An đã chi 7 triệu 
cho ăn uống. Vì vậy, bố mẹ An đã để dành được khoảng 17,5 triệu tích lũy tiết kiệm.
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Chọn: Đúng
b) Biết tổng chi phí 1 tháng là 15 triệu đồng.
Chi phí ăn uống trong tháng: (triệu đồng)
Chi phí cho giáo dục: (triệu đồng)
Chi phí ăn uống trong tháng: (triệu đồng)
Chi phí ăn uống trong tháng: (triệu đồng)
Chọn: Đúng.
c) Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ chi phí sinh hoạt một tháng của gia đình bạn An:

Chọn: Sai
d) Tổng chi phí sinh hoạt trong tháng của gia đình An là:  (triệu đồng)
Bố mẹ An đã để dành được khoảng  triệu để tích lũy tiết kiệm.
Chọn: Sai
Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Trả lời ngắn
Câu 17.   > Đến ngày 31/12/2024, gia đình Cô Thúy đã tiết kiệm được số tiền là 250 triệu đồng.
Sau thời điểm đó, mỗi tháng gia đình Cô Thúy đều tiết kiệm được 15 triệu đồng. Gia đình Cô
Thúy dự định mua một chiếc ô tô tải nhỏ để vận chuyển hàng hoá với giá tối thiểu là  triệu
đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng gia đình Cô Thúy có thể mua được chiếc ô tô tải đó bằng số
tiền tiết kiệm được?
Lời giải
Đáp án: 
Gọi thời gian gia đình Cô Thúy có thể mua được chiếc ô tô tải bằng số tiền tiết kiệm được là 

(tháng). ( )
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Sau  tháng, số tiền gia đình Cô Thúy tiết kiệm được là:  (triệu đồng).
Khi đó tổng số tiền gia đình Cô Thúy tiết kiệm được là:  (triệu đồng).
Theo bài, gia đình Cô Thúy dự định mua một chiếc ô tô tải nhỏ để vận chuyển hàng hoá với giá
tối thiểu là  triệu đồng nên ta có bất phương trình: 

Giải bất phương trình: 
Vậy sau ít nhất  tháng, gia đình Cô Thúy có thể mua được chiếc ô tô tải đó bằng số tiền tiết
kiệm được.

Câu 18.  Cho điểm  cách đường thẳng  là cm. Vẽ đường tròn  cắt đường thẳng
 tại  và . Độ dài dây cung  bằng bao nhiêu cm ? 

Lời giải

Đáp án: 

Gọi  là khoảng cách từ  đến đường thẳng 

Suy ra  là trung điểm của 

Xét vuông tại  cm

Suy ra cm

Câu 19. Số nghiệm của phương trình  là bao nhiêu ?

Lời giải

Đáp án: 

 ĐKXĐ: 
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Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm

Câu 20.Màn ảnh rộng hình chữ nhật được đặt ở độ cao m so với tầm mắt (tính từ mép màn 

hình). Để nhìn rõ, bạn Bình ngồi cách màn hình m. Tính chiều cao màn hình? Biết góc nhìn 

của bạn Bình là  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm đối với độ dài và làm tròn kết quả đến 
độ đối với góc).

Lời giải

Xét  vuông tại , có

 

Xét  vuông tại , có

Đáp án: 
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Câu 21.<VDC>   Bác Vinh dự định làm ngôi nhà với diện tích  mét vuông. Bác dự tính tiền 
vật liệu và tiền công thợ theo mỗi mét vuông xây dựng, tổng chi phí là triệu đồng. Nhưng khi 
thực hiện, giá vật liệu cho mỗi mét vuông tăng thêm , tiền công thợ cho mỗi mét vuông cũng 

tăng thêm  so với giá dự định. Ngoài ra, bác Vinh còn mở rộng diện tích xây dựng thêm  mét

vuông nữa. Vì thế chi phí làm nhà là  tỉ đồng. Hỏi thực tế bác Vinh đã phải chi cho mỗi mét 
vuông bao nhiêu triệu đồng tiền vật liệu?

Lời giải

Gọi số tiền bác Vinh dự định chi tiền vật liệu cho mỗi mét vuông là  (triệu đồng), chi tiền công 

thợ cho mỗi mét vuông là  (triệu đồng), ( ).

Dự định, tổng chi cho mỗi mét vuông là  (triệu đồng)

Ta có phương trình: .

Ta có phương trình:   

Ta có hệ phương trình: 

Tiền thực tế phải chi cho mỗi mét vuông xây dựng là: 

 (triệu đồng) tiền vật liệu.

Đáp án: 

Câu 22(VD): Một nhóm bạn An, Bảo, Chi ,Ninh vẽ một đường tròn tâm   (Biết khoảng cách
của An, Bảo nhỏ hơn khoảng cách An , Chi ) trên mặt đất và chơi một trò chơi. Các bạn An, Bảo,

Chi ,Ninh lần lượt đứng ở các vị trí các điểm  trên đường tròn sao cho  là hình

thang ( ).  Mai đứng tại vị trí điểm  là một điểm thuộc cung nhỏ  của  . Tại

điểm  trên đoạn thẳng  cắm một cái cọc sao cho  vuông góc . . Tại điểm  trên
đoạn thẳng  cắm một cái cọc sao cho  vuông góc .Bạn Kiên là giao điểm của  và

.Giả sử  . Khi đó bạn Kiên cách bạn Bảo cách  một
khoảng có độ dài là …..(dm)( Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai ) 

Lời giải

Đáp án: 

Xét  có: 
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 ( Hai cung chắn giữa hai dây song song)

  ( Hai góc tạo nội tiếp chắn hai cungbằng nhau)

          

Suy ra: 

Xét  và 

( Hai góc nội tiếp cùng chắn cung )

Vì  là hai đường cao tương ứng nên:

 Đáp án: 

ĐỀ 8 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi
câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một người đi xe đạp từ  đến cách nhau . Khi đi từ trở về  người đó tăng

vận tốc thêm  so với lúc đi. là vận tốc xe đạp từ  đến . Hỏi thời
gian để đi từ trở về  theo là?

A. B. C. D. 

Câu 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. B. C. D. 

Câu 3: Chọn phát biểu đúng. Phương trình   có  . Khi
đó:
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A. Phương trình có một nghiệm  , nghiệm kia là 

B. Phương trình có một nghiệm  , nghiệm kia là 

C. Phương trình có một nghiệm  , nghiệm kia là 

D. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 

Câu 4: Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất là . Khi đó.

A. Giá trị là một số chính phương. B. Giá trị là một số nguyên tố.

C. Giá trị là một hợp số. D. Giá trị là một số nguyên âm.

Câu 5: Một xe ô tô chạy quãng đường từ  đến  dài  trong thời gian dự định. Vì một
phần tư quãng đường đầu trời mưa nên xe phải chạy chậm hơn vận tốc dự định là

 Để đến B đúng thời gian dự định thì xe phải chạy nhanh hơn vận tốc dự định

là  Tính thời gian dự định của xe ô tô trên quãng đường đó.

A. . B. C. . D. .

Câu 6: Công thức tính diện tích hình quạt tròn  là?

A. B. C. D. 

Câu 7: Đường tròn nội tiếp hình vuông cạnh có bán kính là:

A. . B. C. D. 

Câu 8: Cho đường tròn tâm  bán kính  và đường tròn tâm  bán kính .
A. B. C. D. 

Câu 9: Cho hai đường tròn  cắt nhau tại  . Kẻ đường kính  của

đường tròn  và đường kính  của đường tròn . Chọn khẳng định sai?

A. B. C. D. thẳng
hàng.

Câu 10: Cho mặt cầu có thể tích . Tính đường kính mặt cầu.
A. cm B. cm C. cm D. cm
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Câu 11: Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp  được

ghi lại trong bảng sau:

Số từ dùng sai trong mỗi bài

Số bài có từ sai 
Tần số tương đối của giá trị  bằng với tần số tương đối của giá trị nào?

A. B. C. D. 

Câu 12: Điểm kiểm tra môn toán giữa học kì 1 lớp  cho bởi bảng sau:
10

7

Số học sinh đạt điểm từ 8 đến 10 là:
A. B. C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c),
d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Xét phương trình , là ẩn số

a) Biệt thức của phương trình là:

b) Phương trình có duy nhất một nghiệm khi 

c) Phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi .

d) Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi 

Câu 14: Cho phương trình  (với  là tham số)
a) Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu

b)  Với   thì  phương  trình   có  2  nghiệm  thoả  mãn

c) Phương trình  luôn có hai nghiệm với mọi m

d) Với  thì phương trình có hệ thức với 

là hai nghiệm của phương trình .

Câu 15: Cho tam giác vuông tại , đường cao nội tiếp đường tròn . Gọi  và
theo thứ tự là điểm đối xứng của qua hai cạnh và .

a) Tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính .
b) Tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính .
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c) Ba điểm thẳng hàng

d) Với 

Câu 16: Quãng đường (km) từ nhà đến nơi làm việc của  công nhân một nhà máy được ghi lại
như sau:

12

a) Số công nhân của nhà máy là 
b) Quãng đường từ nhà đến nơi làm việc của công nhân được chia thành số nhóm là 

c) Tần số tương đối của nhóm là 
d) Quãng đường công nhân đi làm từ  đến km chiếm 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17: Hai đội công nhân làm chung một công việc và dự định  ngày thì hoàn thành xong.

Nhưng khi làm chung được  ngày, thì đội I được điều động đi làm việc khác. Đội II
tiếp tục làm nốt phần việc còn lại. Khi làm một mình, do cải tiến cách làm, năng suất

của đội II tăng gấp đôi, nên đội II đã hoàn thành xong phần việc còn lại trong  ngày.
Hỏi với năng suất ban đầu, nếu đội I làm một mình thì sau thời gian bao lâu sẽ hoàn
thành công việc trên?.

Câu 18: Một dụng cụ trộn bê tông gồm một phần có dạng hình trụ,
phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình
bên. Diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đậy) là
bao nhiêu( kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 19: Cho  là các số thực dương thỏa mãn  .

Tìm giá trị lớn nhất của biều thức: 

Câu 20: Thang xếp chữ A gồm  thang đơn tựa vào nhau. Để an toàn, mỗi thang đơn tạo với 

mặt đất một góc khoảng . Nếu muốn tạo một thang xếp chữ A cao m tính từ mặt 
đất thì mỗi thang đơn phải dài bao nhiêu? 
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Câu 21: Cho hình vuông   có cạnh bằng  .  Điểm  nằm trên cạnh   sao cho
 là điểm nằm trên tia đối của tia   sao cho  .Tính độ dài

đường tròn ngoại tiếp tứ giác . Lấy .

Câu 22: Một đội văn nghệ có bốn bạn, trong đó có hai bạn nữ là Dung và Ánh, hai bạn nam
là Minh và Quân. Cô tổng phụ trách chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca. Xác
định số kết quả thuận lợi của biến cố : “Trong hai bạn được chọn có một bạn
nam và một bạn nữ”

-------------- HẾT ---------------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM THI VÀO 10

Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn C C A A C A B D C B A B

Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

Câu
13

Câu
14

Câu
15

Câu
16

a) S Đ Đ Đ

b) S Đ S Đ

c) Đ S Đ S
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d) Đ Đ S Đ

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 17 18 19 20 21 22

Chọn 28 559 0,25 2,07 20 4

PHẦN LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: C
Câu 2: C

Lời giải:

Dựa vào định nghĩa:  Phương trình dạng   với   và   là hai số đã cho và

 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Nên  là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 3: A

Lời giải:

Câu 4: A

Lời giải:

Đặt 

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  bằng . Dấu “=” xảy ra khi hoặc .

Vậy  là số chính phương.

Câu 5: B

Lời giải: Gọi  là vận tốc dự định của xe, 

Thời gian dự định của xe là  (h).

Vì xe đến B đúng thời gian dự định nên ta có phương trình

(1) 
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 (thoả mãn điều kiện).

Vậy thời gian dự định của xe là  (giờ)

Câu 6: A
Câu 7: C

Lời giải:

Câu 8: D

Lời giải:

Ta có 

Lại có:  
 Hai đường tròn nằm ngoài nhau
 Hai đường tròn có 4 tiếp tuyến chung

Câu 9: D

Lời giải:

O'O

B
D

A

C

Hai đường tròn  cắt nhau tại và  nên  là đường trung trực
của 

  (tính chất đường nối tâm) nên đáp án C đúng

Xét đường tròn  có  là đường kính, suy ra  vuông tại  hay  =

Xét đường tròn  có  là đường kính, suy ra  vuông tại  hay  =

Suy ra +   hay ba điểm  thẳng hàng nên đáp án
B đúng
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Xét tam giác  có  là trung điểm đoạn  và  là trung điểm đoạn  nên

 là đường trung bình của tam giác    (tính chất đường trung
bình) nên đáp án A đúng
Do ,  tại  nên . Vậy đáp án D sai
Nên A, B, C đúng, D sai

Câu 10: B

Lời giải:

Ta có V= ; suy ra R = . Vậy đường kính là 

Câu 11: A

Lời giải:

Quan sát bảng trên ta thấy tần số của giá trị 4 và giá trị 0 là bằng nhau nên tần số tương 
đối của hai giá trị này cũng bằng nhau

Câu 12: B

Lời giải:

Quan sát bảng trên, đếm và thấy điểm từ 8 đến 10 có số lần xuất hiện là 17.

Câu 13: SSĐĐ

Lời giải:

a.

Chọn SAI

b.Khi  ta có 

Chọn SAI

c.Do  tức là phương trình  luôn có hai 
nghiệm phân biệt với mọi .

Chọn ĐÚNG

d.Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi 
Chọn ĐÚNG

Câu 14: ĐĐSĐ

Lời giải:
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a. Với thì phương trình (1) có dạng có 
nên phương trình có 2 nghiệm trái dấu.
Chọn ĐÚNG

b. Với m = -2 thì phương trình (1) có dạng có 

nên  phương  trình  có  hai  nghiệm  phân  biệt  .  Áp  dụng  hệ  thức  Viet  ta  có

. Chọn ĐÚNG

c. 

Để phương trình (1) có 2 nghiệm thì .
Chọn SAI
c. Với 

Áp dụng hệ thức Viet ta có:

Chọn ĐÚNG

Câu 15: ĐSĐS

Lời giải:

a) 
Chọn Đ

b) (hai góc nội tiếp cùng chắn 1 cung)

mà .
Chọn S

c) Tứ giác ABCD nội tiếp (O) nên 

Suy ra hay 
Chọn Đ

d) Vì suy ra số đo .
Chọn S

Câu 16: ĐĐSĐ

Lời giải:

Lập bảng tần số ghép nhóm 
Quãng đường (km)

Tần số 5 11 11 9 1 1 2 N= 40
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Số công nhân của nhà máy là N = 5 + 11 + 11 + 9 + 1 + 1 + 2 = 40
Chọn: Đúng
Quãng đường từ nhà đến nơi làm việc của công nhân được chia thành số nhóm là 7
Chọn: Đúng

Tần số tương đối của nhóm là: 
Chọn: Sai

Quãng đường công nhân đi làm từ 15 đến 20 km chiếm 
Chọn: Đúng

Câu 17: 28

Lời giải:

Gọi thời gian đội thứ nhất làm một mình xong công việc là  (ngày)

Gọi thời gian đội thứ hai làm một mình xong công việc là  (ngày)

Điều kiện 

Trong 1 ngày: Đội thứ nhất làm được  (công việc);

Trong 1 ngày đội thứ hai làm được  (công việc);

và cả hai đội làm được  (công việc) nên 

Cả hai đội cùng làm trong 8 ngày được  (công việc);

Trong 3,5 ngày đội hai làm xong phần việc còn lại được  (công việc). Ta có 

phương trình 

Từ  và  ta có hệ phương trình:

 (thỏa mãn)

Vậy thời gian đội thứ nhất làm một mình xong công việc là 28 (ngày);

Câu 18:

Lời giải:
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Diện tích xung quanh hình trụ: .

Độ dài đường sinh hình nón là 

Diện tích xung quanh hình nón: .

Vậy diện tích mặt ngoài của dụng cụ là: 

Câu 19: 0,25

Lời giải:

Ta có 

Áp dụng BĐT  ta được

Tương tự:

Cộng các BĐT cùng chiều ta được

Dấu “=” xảy khi .

GTLN là 
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Câu 20: 2,07

Lời giải:

Hình vẽ minh họa bài toán

75°75°

HB C

A

 Do tam giác cân nên đường cao  cũng là trung tuyến hay là trung điểm  

 Xét  vuông tại , ta có:  (tỉ số lượng giác của góc nhọn) 

 Vậy thang đơn cần có chiều dài m

Câu 21: 314
Lời giải

M

P

N CD

A B

a) Chứng minh  và tứ giác  nội tiếp đường tròn.

Xét  và , ta có:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 86  



uigeli.xyz

(gt)
(c – g – c)

(  góc tương ứng)
tứ giác  nội tiếp vì có góc trong bằng góc ngoài đối diện.

b) Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác .

Ta có: 
Ta có: Tứ giác  nội tiếp (cmt)

Mà:  (  là hình vuông)
Nên  là đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác .
Xét  vuông tại , có (ĐL Pytago)

Vậy độ dài đường trong ngoại tiếp tứ giác : .

Câu 22: 4

Lời giải:

- Có  cách chọn ra hai bạn để hát song ca là: (Dung, Minh); (Dung, Quân); (Dung, 
Ánh); (Ánh, Minh); (Ánh, Quân), (Minh, Quân).

 Số phần tử của không gian mẫu là: 
- Các kết quả có thể xảy ra của phép thử là đồng khả năng
- Có  kết quả thuận lợi cho biến cố A là: (Dung, Minh); (Dung, Quân); (Ánh, Minh); 
(Ánh, Quân).

ĐỀ 9 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. nếu  thì . B. nếu  thì  .  

C. nếu  thì .  D. nếu  thì . 
Câu 2. Cặp điểm đối xứng với nhau qua trục tung là 

A.  và . B.  và .  
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C.  và . D.  và . 9

Câu 3.  Cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình  
A. . B. . C. . D. . 
Câu 4. Cho bất đẳng thức . Trong các giá trị sau, giá trị nào thoả mãn bất đẳng thức?
A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Phần chung của mặt phẳng và mặt cầu có thể là
A. Một điểm. B. Một đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. D. Một trong hai đáp án A hoặc B.
Câu 6. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường
A. Trung trực B. Phân giác trong  C. Trung tuyến D. Đường cao                                 
Câu 7. Hình phẳng không có tính đều trong tự nhiên là

                          
          Hình 1      Hình 2         Hình 3        Hình 4
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
Câu 8. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên?
A. Gieo đồng xu xem đồng xu đó xuất hiêṇ mặt ngửa hay mặt sấp.
B. Gieo hai đồng xu và xem có mấy đồng tiền lật ngửa.
C. Chọn bất kì 1 học sinh trong lớp và xem là nam hay nữ.
D. Bỏ hai viên bi xanh và ba viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên một để đếm
xem có tất cả bao nhiêu viên bi.
Câu 9.  Hãy chọn câu sai. Nếu  thì:
A. .   B. .  C. .    D. .
Câu 10.  Cho tam giác  vuông tại  có  và góc  bằng . Độ dài cạnh 
(làm tròn đến cm) là: 
A.  cm .             B.  cm.                    C.  cm .                    D. cm. 
Câu 11. Số đo của các góc và  trong hình vẽ lần lượt là:

A. .                           B. . C.  .                  D. . 
Câu 12.  Căng Tin của trường THCS A thống kê lại các món học sinh hay chọn mua ăn sáng 
trong  tuần ở bảng sau:

Món ăn Bánh mì que Bánh bao Xôi Bánh mì thịt
Tần số
(Cái)

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên là:
A. B.
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C. D.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

Câu 13 Cho biểu thức  
a. Điều kiện xác định của biểu thức trên là  .
b.  Với ;  thì giá trị của biểu thức bằng .

c.  Với ;  thì giá trị của biểu thức bằng  (kết quả làm tròn đến chữ số thập
phân thứ hai).
d. Với  thì biểu thức bằng .

Câu 14: Cho phương trình:  (1), với  là ẩn,  là tham số.
a) Hệ số của phương trình bậc hai lần lượt là ; ; .

b) Với  thì phương trình (1) vô nghiệm

c)  Với  thì phương trình luôn có tổng hai nghiệm 

d)Cổng chào của một rạp cưới tính theo đơn vị mét, là một đường cong Parabol có đồ thị hàm số 

là  và đường thẳng  với  được coi là một phần của mặt đất.
Khoảng cách giữa hai chân cổng lúc đó là 2 mét.

Câu 15. Một mảnh vườn hình chữ nhật ABCD có chiều dài là , góc giữa đường chéo 
và chiều dài của mảnh vườn .
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a) .
b)  Độ dài đường chéo là .

c)  Chiều rộng của mảnh vườn là .

d) Khoảng cách từ điểm B đến đường chéo AC là .
Câu 16. Biểu đồ sau biểu diễn tỉ lệ đại biểu tham dự hội nghị theo độ tuổi. Biết rằng có  đại
biểu từ  đến dưới  tuổi.

a) Biểu đồ liên quan đến việc phân chia độ tuổi có thể kết hợp với kiến thức môn Địa lý khi học 
về dân số, độ tuổi lao động và cơ cấu dân số.

b)  Tần số của nhóm đại biểu là lớn nhất trong tất cả các nhóm đại biểu.
c)  Có trên  số đại biểu tham dự hội nghị dưới tuổi.
d)  Bảng tần số ghép nhóm.
Độ tuổi (tuổi)

Tần số

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17.   Gọi cặp số  là nghiệm của hệ phương trình:
 

. Khi đó giá trị của biểu
thức  là bao nhiêu?
Câu 18.  Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài đường tròn . Từ  kẻ hai tiếp tuyến

,  đến đường tròn ( ,  là tiếp điểm ), biết . Độ dài  là bao nhiêu ? 
Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của nghiệm đúng cả hai bất phương trình sau 

Câu 20. Để chuẩn bị đồng phục cho năm học mới 2024 -2025. Nhà may A đã cử nhân viên về đo
chiều cao (đơn vị: cencimet) của 50 học sinh lớp 9A để quyết định chọn cỡ quần, áo khi may, kết
quả thu được mẫu số liệu được ghép nhóm ở bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

Nhóm Tổng cộng
Tần số

tương đối
(%)

10 26 36 16 12 100
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Hỏi lớp có bao nhiêu bạn có chiều cao từ đến nhỏ hơn ?
Câu 21. <VDC>. Khi gió thổi vuông góc vào cánh buồm của một con thuyền thì lực của nó
tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ của gió, tức là (m là hằng số). Biết rằng khi tốc
độ của gió bằng thì lực tác động lên cánh buồm bằng .Con thuyền đi trong gió bão
với tốc độ gió ,khi đó lực tác dụng lên cánh buồm là bao nhiêu ?
Câu 22. <VDC> Người ta thiết kế một bảng hiệu gồm hình vuông  cạnh  (phần gạch

sọc) nội tiếp  như hình vẽ. Biết chi phí để sơn phần gạch sọc là đồng/  và phần
không gạch sọc là  nghìn đồng/  Số tiền để sơn bảng hiệu theo cách trên hết bao nhiêu
nghìn đồng? (làm tròn đến hàng  đơn vị)                                            

O

Q P

NM

LỜI GIẢI
Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.  thì  .  B.  thì   .  

C.  thì   .    D.  thì   .
Lời giải
Đáp án C

Lập phương 2 vế của biểu thức  ta được  hay 
Câu 2. Cặp điểm đối xứng với nhau qua trục tung là

A.  và . B.  và .

C.  và . D.  và .
Lời giải
Đáp án A

Hai điểm  và  đối xứng nhau qua trục tung khi và . Do đó  

và  đối xứng với nhau qua trục tung.

Câu 3.  Cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Đáp án B
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Mỗi cặp số  được gọi là nghiệm của hệ phương trình  nếu nó thỏa mãn đồng 

thời cả hai phương trình của hệ. Do đó  là nghiệm của hệ phương trình  vì

Câu 4. Cho bất đẳng thức . Trong các giá trị sau, giá trị nào thoả mãn bất đẳng thức?
A. B. C. D. 
Lời giải
Đáp án B
Trên trục số nằm ngang, nếu số thực a nằm bên trái số thực b thì . Do đó  thoả mãn 
bất đẳng thức .
Câu 5. Phần chung của mặt phẳng và mặt cầu có thể là
A. Một điểm. B. Một đường tròn.
C. Một đoạn thẳng. D. Một trong hai đáp án A hoặc B.
Lời giải
Đáp án D
- Khi mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu, phần chung là một điểm (tiếp điểm).
- Khi mặt phẳng cắt mặt cầu, phần chung là một đường tròn.
- Nếu mặt phẳng không cắt mặt cầu, không có phần chung nào.
Do đó phần chung của mặt phẳng và mặt cầu có thể là một điểm hoặc một đường tròn
Câu 6. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường
A. Trung trực B. Phân giác trong.  C. Trung tuyến. D.  Đường
cao.                                 
Lời giải
Đáp án A
Câu 7. Hình phẳng không có tính đều trong tự nhiên là

                          
          Hình 1      Hình 2         Hình 3        Hình 4
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
Lời giải
Đáp án D
Vì đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.
Câu 8. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên?
A. Gieo đồng xu xem đồng xu đó xuất hiêṇ mặt ngửa hay mặt sấp.
B. Gieo hai đồng xu và xem có mấy đồng tiền lật ngửa.
C. Chọn bất kì 1 học sinh trong lớp và xem là nam hay nữ.
D. Bỏ hai viên bi xanh và ba viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên một để đếm
xem có tất cả bao nhiêu viên bi.
Lời giải
Đáp án D
Theo định nghĩa, ta có phép thử ngẫu nhiên là những phép thử mà ta không thể đoán trước kết 
quả của nó, mặc dù đã biết được tập hợp tất cả các kết quả của phép thử đó.
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Đáp án D không phải là phép thử vì ta biết chắc chắn kết quả chỉ có thể là một số cụ thể số bi
xanh và số bi đỏ.
Câu 9  Hãy chọn câu sai. Nếu  thì:
A. .   B. .  C. .    D. .
Lời giải
Chọn D
Vì  nên . Do đó . Vậy D sai.
Câu 10  Cho tam giác  vuông tại  có  và góc  bằng . Độ dài cạnh 
(làm tròn đến cm) là: 
A. cm              B. cm                   C. cm                    D. cm. 
Lời giải
Chọn A
Xét tam giác  vuông tại :

cm
Câu 11  Số đo của các góc và  trong hình vẽ lần lượt là:

A.            B. C.                    D. . 
Lời giải
Chọn B

Xét có:
Vì góc nội tiếp  và góc ở tâm cùng chắn cung nhỏ  nên:

Vì góc hai góc nội tiếp  và  cùng chắn cung nhỏ nên:

Câu 12  Căng Tin của trường THCS A thống kê lại các món học sinh hay chọn mua ăn sáng 
trong  tuần ở bảng sau:

Món ăn Bánh mì que Bánh bao Xôi Bánh mì thịt
Tần số
(Cái)

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên là:
A. B.

C. D.
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Lời giải
Chọn C
Từ bảng thống kê ta có biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu trên:

Câu 13. Cho biểu thức  
a. Điều kiện xác định của biểu thức trên là  .
b.  Với ;  thì giá trị của biểu thức bằng .

c.  Với ;  thì giá trị của biểu thức bằng  (kết quả làm tròn đến chữ số thập
phân thứ hai)
d. Với  thì biểu thức bằng  
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai
a. ĐKXĐ: 

b. Thay ;   vào biểu thức ta có 

c.  Thay ;  vào biểu thức ta có 
d.  Với  thì 

Câu 14. Cho phương trình:  (1), với  là ẩn,  là tham số.
a) Hệ số của phương trình bậc hai lần lượt là ; ; .

b) Với  thì phương trình (1) vô nghiệm

c)  Với  thì phương trình luôn có tổng hai nghiệm 

d)Cổng chào của một rạp cưới tính theo đơn vị mét, là một đường cong Parabol có đồ thị hàm 
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số là  và đường thẳng  với   được coi là một phần của 
mặt đất. Khoảng cách giữa hai chân cổng lúc đó là 2 mét.
Lời giải

a) S              b) Đ    c) Đ d) S

a)Ta có  (1) có hệ số lần lượt là ; ;

b)Với thì phương trình (1) trở thành 

 → Phương trình vô nghiệm.

c)Với  thì 

d)Xét phương trình hoành độ giao điểm của Parabol và
đường thẳng ta được 

Vậy khoảng cách giữa 2 chân cổng là mét

Câu 15. Một mảnh vườn hình chữ nhật ABCD có chiều dài là , góc giữa đường chéo 
và chiều dài của mảnh vườn .

a) .

b)  Độ dài đường chéo là .

c)  Chiều rộng của mảnh vườn là .

d) Khoảng cách từ điểm B đến đường chéo AC là .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai
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a)  vuông tại  có  

b) Xét tam giác  vuông tại  có:  

c) Xét tam giác  vuông tại  có: 
d) Vẽ BH vuông góc với AC tại H. 
Ta có (vì cùng phụ với )

Xét tam giác  vuông tại H có 
Câu 16. Biểu đồ sau biểu diễn tỉ lệ đại biểu tham dự hội nghị theo độ tuổi. Biết rằng có  đại
biểu từ  đến dưới  tuổi.

a) Biểu đồ liên quan đến việc phân chia độ tuổi có thể kết hợp với kiến thức môn Địa lý khi học 
về dân số, độ tuổi lao động và cơ cấu dân số.

b)  Tần số của nhóm đại biểu là lớn nhất trong tất cả các nhóm đại biểu.
c)  Có trên  số đại biểu tham dự hội nghị dưới tuổi.
d)  Bảng tần số ghép nhóm.
Độ tuổi (tuổi)

Tần số
 Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai
a) Biểu đồ liên quan đến việc phân chia độ tuổi có thể kết hợp với kiến thức môn Địa lý khi học 
về dân số, độ tuổi lao động và cơ cấu dân số.

b) Tần số của nhóm đại biểu là lớn nhất trong tất cả các nhóm đại biểu.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 96  



uigeli.xyz
c) Số đại biểu dưới  tuổi tham dự là: 
d) Có  đại biểu tham dự hội nghị
Số đại biểu từ  tuổi đến dưới  tuổi là người
Số đại biểu từ  tuổi đến dưới  tuổi là người
Số đại biểu từ  tuổi đến dưới tuổi là  người
Số đại biểu từ  tuổi đến dưới tuổi là người

Câu 17.   Gọi cặp số  là nghiệm của hệ phương trình:
 

. Khi đó giá trị của biểu
thức  là bao nhiêu?

Lời giải
Đáp án 

Giải hệ phương trình  có nghiệm là cặp số . 
Ta có: 
Khi đó giá trị của biểu thức  là .
Câu 18. . Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài đường tròn . Từ  kẻ hai tiếp tuyến

,  đến đường tròn ( ,  là tiếp điểm ), biết . Độ dài  là bao nhiêu ? 
Lời giải
Đáp án 

Xét  có  là hai tiếp tuyến cắt nhau tại 
 là tia phân giác của 

  .

Xét vuông tại  có : .

Câu 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của nghiệm đúng cả hai bất phương trình sau: 

Lời giải
Đáp án 
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Ta có: 

                        (1)

Ta có: 

                           (2)
Từ (1) và (2) 

Mà nguyên .

Câu 20. Để chuẩn bị đồng phục cho năm học mới 2024 -2025. Nhà may A đã cử nhân viên về đo
chiều cao (đơn vị: cencimet) của 50 học sinh lớp 9A để quyết định chọn cỡ quần, áo khi may, kết
quả thu được mẫu số liệu được ghép nhóm ở bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

Nhóm Tổng cộng
Tần số

tương đối
(%)

10 26 36 16 12 100

Hỏi lớp có bao nhiêu bạn có chiều cao từ đến nhỏ hơn ?
Lời giải
Đáp án 18

Số bạn có chiều cao từ đến nhỏ hơn  là: (học sinh)
Câu 21. <VDC>. Khi gió thổi vuông góc vào cánh buồm của một con thuyền thì lực của nó
tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ của gió, tức là (m là hằng số). Biết rằng khi tốc
độ của gió bằng thì lực tác động lên cánh buồm bằng .Con thuyền đi trong gió bão
với tốc độ gió ,khi đó lực tác dụng lên cánh buồm là bao nhiêu ?
Lời giải
Đáp án 10
Khi  tốc  độ  gió  là  thì  lực  tác  động  lên  cánh  buồm là  nên  ta  có  phương  trình:

Suy ra: 
Đổi 
Khi đó lực tác dụng lên cánh buồm: 
Câu 22. <VDC> Người ta thiết kế một bảng hiệu gồm hình vuông  cạnh  (phần gạch

sọc) nội tiếp  như hình vẽ. Biết chi phí để sơn phần gạch sọc là đồng/  và phần
không gạch sọc là  nghìn đồng/  Số tiền để sơn bảng hiệu theo cách trên hết bao nhiêu
nghìn đồng? (làm tròn đến hàng  đơn vị)                                            
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O

Q P

NM

Lời giải
Đáp án 1428

Có 

  Đường tròn  có bán kính 

  Diện tích hình vuông  

  Diện tích hình tròn  

  Diện tích phần không gạch sọc: 
  Tổng số tiền sơn bảng hiệu là:  (nghìn đồng).

ĐỀ 10 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Căn bậc ba của 64 là
A. 8                             B.- 8                              C. 8 và -8                         D. 4

Câu 2: Cho hàm số y = , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho?
A. (2; 2)                 B. ( 1; -0,5)             C. (- 3; 4,5)              D. (-1; 0,5)
Câu 3: Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2x + 3y = 5               B. 4x + 0y = 3              C. 0t – 3z = 2              D. 3x2 – 6y= 1
Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. 2x2 +5y -1 = 0           B. – 2x2 +3 -1 =0       C. -5x2 +2x =0             D. 2x2 - +5 = 0
Câu 5: Với ba số thực  bất kì thỏa mãn . Bất đẳng thức nào sau đây đúng
A. a- 2025 > b+ 2025.                     B. a + 2026 > b +2025        
C. -a +2025 > -b + 2025                         D. a – 2025 < b - 2025.
Câu 6: Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh  và bán kính đáy  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Cho đoạn thẳng OO’ = 7 cm, (O; 3cm) và (O’; 4cm) có vị trí tương đối:
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A. Cắt nhau                    B. Tiếp xúc trong            C. Tiếp xúc ngoài       D. Ngoài nhau
Câu 8: Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn ( A, B là các tiếp
điểm). Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. AM = AB                                                  B. MO là tia phân giác của góc AMB
B. OM là tia phân giác của góc AOM           D. AB là đường trung trực của MO

Câu 9 Cho (O) đường kính AB. C là điểm thuộc đường tròn sao cho góc . Số đo góc

 là:
A. 640                        B. 320                        C. 160                          D. 1480

Câu 10:
Đường viền ngoài của chiếc đồng hồ trong hình bên làm
theo hình đa giác đều nội tiếp đường tròn tâm (O).  Một

trong những phép quay  thuận chiều tâm O biến đa giác

này thành chính nó. Khi đó là giá trị nào sau đây?
A. 300       B. 450       C. 460         D. 600

Câu 11: Kết quả đánh giá chất lượng bằng điểm của 60 sản phẩm được cho trong bảng sau:
Điểm (x) 7 8 9 10 Cộng
Tần số

(n) 10 2
1 23 6 N = 60

Khi vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu thống kê đó, cột biểu diễn của
giá trị nào là cao nhất ?
A. 7     B. 8     C. 9     D. 10
Câu 12: Gieo đồng thời  con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Số kết quả thuận lợi của biến
cố “Có đúng  lần xuất hiện mặt 3 chấm” là
A. . B. . C. . D. 
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho biểu thức  và 
a. Với  thì giá trị của biểu thức B được xác định.
b. Kết quả rút gọn của A là: A= 0

c. Kết quả rút gọn của biểu thức B là: B = 
d. Với 0 < x < 4 thì giá trị của biểu thức B lớn hơn giá trị của biểu thức A.

Câu 2: Cho phương trình:  
a. Điều kiện xác định của phương trình là:  và 
b. Mẫu thức chung hai vế của phương trình là: x(x-2)
c. Phương trình đã cho có hai nghiệm là x = -1 và x = -2
d. Tổng bình phương hai nghiệm của phương trình là 9
Câu 3: Cho tam giác có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF
cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AK. 
a. Tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH 

b. 
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c. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF.
d. Gọi I là giao điểm của HK và BC thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác EHF bằng độ dài
đoạn thẳng OI
Câu 4. Hình sau mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng chia làm sáu phần bằng nhau và ghi các số 1,
2, 3, 4, 5, 6; chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn và ghi lại số
ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại số liệu sau 40 lần
quay đĩa tròn: 

1 1 3 5 4 6 1 2 6 4
1 5 5 2 4 3 3 6 5 2
5 6 2 3 3 4 2 3 3 4
4 5 4 6 1 2 3 5 6 6

a. Trong 40 số liệu thống kê ở trên có 5 giá trị khác nhau
b. Tần số của giá trị 5 là 8
c. Giá trị 1, 2, 3 có tổng tần số tương đối là 

d. Xác xuất của biến cố “Chiếc kim chỉ vào thẻ ghi số nguyên tố” là 
Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1.  Hai số có tổng bằng 90, hiệu của hai số bằng 20. Tích của hai số bằng bao nhiêu? 
Câu 2: Cho phương trình . Biết phương trình có hai nghiệm . Khi
đó giá trị lớn nhất của biểu thức  là bao nhiêu?.

Câu 3: Cho các số thực  thỏa mãn:  và . Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức 
Câu 4: Cho tam giác  vuông tại  có BC = 6cm,  AB = 3cm. Khi đó hãy tính 
(làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Câu 5

Có ba tổ dựng lều ở ba vị trí A, B, C sao cho AB = BC
= AC = 10 m như hình vẽ.  Ban tổ chức đặt  ba cái
thùng có dung tích bằng nhau tại  một  điểm tập kết
chung. Mỗi tổ có sáu người được phát một chiếc gàu
giống nhau, các thành viên trong tổ chia thành từng
cặp cõng nhau, dùng gàu múc nước từ trại của mình về
đổ vào thùng tại điểm tập kết chung. Thùng của tổ nào
đầy trước tổ đó chiến thắng. Để trò chơi công bằng,
điểm tập kết chung cần đặt tại vị trí cách đều ba lều.
Khoảng cách từ điểm tập kết chung đến mỗi lều (làm
tròn đến độ chính xác 0,05) là bao nhiêu mét?

Câu 6.  Để xác định được chủ nhân của giải thưởng may mắn, người ta chọn ngẫu nhiên một quả 
cầu từ một hộp đựng  quả cầu ghi các số . Tính xác suất của  biến cố B: 
“Người thắng cuộc lấy được quả cầu ghi số lẻ mà số đó chia cho  và 5 đều có số dư là ”.
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Hết

ĐÁP ÁN
PHẦN I. ( Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA D B D C B A C B A B C B

PHẦN II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) S a) Đ a) Đ a) S
b) Đ b) Đ b) Đ b) S
c) Đ c) S c) S c) S
d) S d) S d) Đ d) Đ

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án 1925 17 9 0,58 5,8 0,03

Đáp án chi tiết
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Căn bậc ba của 64 là
A. 8                             B.- 8                              C. 8 và -8                         D. 4
Đáp án: Chọn D
Vì 64 = 43 => Căn bậc ba của 64 là 4

Câu 2: Cho hàm số y = , điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số đã cho?
A. (2; 2)                 B. ( 1; -0,5)             C. (- 3; 4,5)              D. (-1; 0,5)
Đáp án: chọn B
Thay tọa độ các điểm vào công thức hàm số, (1; -0,5) thỏa mãn công thức. 
Câu 3: Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2x + 3y = 5               B. 4x + 0y = 3              C. 0t – 3z = 2              D. 3x2 – 6y= 1
Đáp án: 
Theo định nghĩa pt bậc nhất hai ẩn=> Phương trình phần D không là phương trình bậc nhất 2 ẩn 
=> Chọn D
Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?
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A. 2x2 +5y -1 = 0           B. – 2x2 +3 -1 =0       C. -5x2 +2x =0             D. 2x2 - +5 = 0
Đáp án: Theo định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn=> C đúng.

Câu 5: Với ba số thực  bất kì thỏa mãn . Bất đẳng thức nào sau đây đúng
A. a- 2025 > b+ 2025.                     B. a + 2026 > b +2025        
C. -a +2025 > -b + 2025                          D. a – 2025 < b - 2025.
Đáp án: Áp dụng các tính chất của bất đẳng thức =>  B đúng
Câu 6: Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh  và bán kính đáy  bằng

A. . B. . C. . D. .
Đáp án: Theo công thức tính diện tích xung quanh của hình nón, ta chọn A.
Câu 7: Cho đoạn thẳng OO’ = 7 cm, (O; 3cm) và (O’; 4cm) có vị trí tương đối:
A. Cắt nhau                    B. Tiếp xúc trong            C. Tiếp xúc ngoài       D. Ngoài nhau
Đáp án:
Vì OO’ = R+ R’ ( do 7= 3+4) nên hai đường tròn tiếp xúc ngoài.=> Chọn C
Câu 8: Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn ( A, B là các tiếp
điểm). Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. AM = AB                                                  B. MO là tia phân giác của góc AMB
B. OM là tia phân giác của góc AMB           D. AB là đường trung trực của MO
Đáp án: Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta chọn B

Câu 9: Cho (O) đường kính AB. C là điểm thuộc đường tròn sao cho góc . Số đo góc

 là:
A. 640                        B. 320                        C. 160                          D. 1480

Đáp án: Chọn A

- Vì  < 900 và   là góc nội tiếp chắn
cung CB của (O) (GT)

- Mà  là góc ở tâm chắn cung CA của (O) (GT)

=> = 2 = 640
O

320

B A

C

Câu 10:
Đường viền ngoài của chiếc đồng hồ trong hình bên làm
theo hình đa giác đều nội tiếp đường tròn tâm (O).  Một

trong những phép quay  thuận chiều tâm O biến đa

giác này thành chính nó. Khi đó là:
A. 300       B. 450       C. 460         D. 600
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Đáp án: Vì viền ngoài của chiếc đồng hồ trong hình bên là đa giác đều 8 cạnh nội tiếp (O) nên 8 
đỉnh của đa giác đều chia đường tròn thành 8 phần bằng nhau, mỗi cung có số đo là:  3600 : 8 = 

450. Do đó các phép quay thuận chiều tâm O biến đa giác này thành chính nó là 450; 900; 1350;
1800; 2250; 2700; 3150 
=> Chọn B
Câu 11: Kết quả đánh giá chất lượng bằng điểm của 60 sản phẩm được cho trong bảng sau:

Điểm (x) 7 8 9 10 Cộng
Tần số

(n)
10

2
1

23 6 N = 60

Khi vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu thống kê đó, cột biểu diễn của
giá trị nào là cao nhất ?
A. 7     B. 8     C. 9     D. 10
Đáp án: Chọn C
Quan sát bảng tần số ta thấy giá trị 9 có tần số lớn  nhất (23) nên cột biểu diễn của giá trị 9 là cao 
nhất
Câu 12: Gieo đồng thời  con xúc xắc cân đối, đồng chất I và II. Số kết quả thuận lợi của biến
cố “Có đúng  lần xuất hiện mặt 3 chấm” là
A. . B. . C. . D. 
Đáp án: Chọn B
- Xét biến cố “ Có đúng 1 lần xuất hiện mặt 3 chấm”, có các kết quả thuận lợi cho biến cố đó là: (
1, 3); ( 2, 3); ( 4, 3); ( 5, 3); ( 6, 3); ( 3, 1); ( 3, 2); ( 3, 4); ( 3, 5); ( 3, 6)=> Có 10 kết quả thuận lợi
cho biến cố “ Có đúng 1 lần xuất hiện mặt 3 chấm”. 
Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho biểu thức  và 

a. Với  thì giá trị của biểu thức B được xác định.
b. Kết quả rút gọn của A là: A= 0

c. Kết quả rút gọn của biểu thức B là: B = 
d. Với 0 < x < 4 thì giá trị của biểu thức B lớn hơn giá trị của biểu thức A.
Đáp án:

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) B xác định khi suy ra hay 
Vậy a sai.

b. 
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Vậy b đúng
c

 
=> c đúng
d. Với x >0, x và x  thì giá trị của biểu thức B lớn hơn giá trị của biểu thức A khi

 suy ra 2  > 0 (do 1 > 0 ) hay x < 4.
- Kết hợp với ĐK x >0, x và x  được 0 < x < 4 và x  
Vậy d sai.

Câu 2: Cho phương trình:  
a. Điều kiện xác định của phương trình là:  và 
b. Mẫu thức chung hai vế của phương trình là: x(x-2)
c. Phương trình đã cho có hai nghiệm là x = -1 và x = -2
d. Tổng bình phương hai nghiệm của phương trình là 9
Đáp án:

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

PT: 

a) Điều kiện xác định của phương trình là hay 

Suy ra 
Vậy a đúng.

b. 

  
Nên mẫu thức chung 2 vế của phương trình là: x(x-2)
=> b đúng
c. Quy đồng mẫu thức hai vế của phương trình rồi khử mẫu được:
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Suy ra 3x2 – 4 = x2 – 2x 
            3x2 – x2 +2x -4 = 0
          2x2 + 2x – 4 = 0
          x2 + x – 2 = 0 
          x + 2x – x – 2 = 0
        x ( x+2) – (x +2) = 0
       ( x+2) ( x -1) =0
       x = -2 ( TM)  và x = 1 ( TM)
Vậy pt có 2 nghiệm x = -2 và x = 1 => c sai
d. Tổng bình phương 2 nghiệm của phương trình là: (-2)2 + 12 = 4 + 1 = 5
   => d sai. 
Câu 3: Cho tam giác có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF
cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AK. 
a. Tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH 

b. 
c. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF.
d. Gọi I là giao điểm của HK và BC thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác EHF bằng độ dài
đoạn thẳng OI
Đáp án: 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

K

I

OHF

E

DB C

A

a. Các tam giác AFH và AEH lần lượt vuông tại F và E có chung cạnh huyền AH nên các điểm
A, F, H, E cách đều trung điểm của AH do đó tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính
AH.=> a đúng.
b. Vì tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH nên các góc FAH và FEH là hai góc nội

tiếp cùng chắn cung FH do đó   hay => b đúng.
c. Chứng minh tương tự như phần a ta cũng có tứ giác AEDB nội tiếp đường tròn đường kính AB

=>  (  2  góc nội  tiếp cùng chắn cung BD của đường tròn đường kính AB) hay

- Mà  (cmt) =>  hay => EH là tia phân giác của góc
FED.
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- Chứng minh tương tự ta cũng có DH là tia phân giác của góc FDE nên H là giao điểm của các
đường phân giác trong tam giác EFD => H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác EFD => c sai.
d. Ta chứng minh được tứ giác BHCK là hình bình hành ( Các cạnh đối song song) nên HK và
BC cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
- Mà HK cắt BC tại I nên I là trung điểm của KH.
- Tam giác AHK có OI là đường trung bình nên AH = 2OI.
- Do tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH nên đường tròn ngoại tiếp tam giác EHF
là đường tròn đường kính AH. Vậy Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác EHF bằng độ dài
đoạn OI => d đúng.
Câu 4. Hình sau mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng chia làm sáu phần bằng nhau và ghi các số 1,
2, 3, 4, 5, 6; chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn và ghi lại số
ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại số liệu sau 40 lần
quay đĩa tròn: 

1 1 3 5 4 6 1 2 6 4
1 5 5 2 4 3 3 6 5 2
5 6 2 3 3 4 2 3 3 4
4 5 4 6 1 2 3 5 6 6

a. Trong 40 số liệu thống kê ở trên có 5 giá trị khác nhau
b. Tần số của giá trị 5 là 8
c. Giá trị 1, 2, 3 có tổng tần số tương đối là 

d. Xác xuất của biến cố “Chiếc kim chỉ vào thẻ ghi số nguyên tố” là 
Đáp án:

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng
a. Trong 40 số liệu thống kê ở trên có các giá trị là {1, 2, 3, 4, 5, 6} nên có 6 giá trị khác nhau => 
a sai
b. Do giá trị 5 xuất hiện 7 lần nên tần số của giá trị 5 là 7=> b sai

C. Tần số tương đối: f1+f2+f3 =
     Vậy giá trị 1, 2, 3 có tổng tần số tương đối là 47,5% => c sai
D. Chiếc kim chỉ vào thẻ ghi số nguyên tố {2, 3, 5} xuất hiện 21 lần

     Xác xuất của biến cố “Chiếc kim chỉ vào thẻ ghi số nguyên tố” là 
=> d đúng
Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1.  Hai số có tổng bằng 90, hiệu của hai số bằng 20. Tích của hai số bằng bao nhiêu? 
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Đáp án: 1925
Gọi số lớn là a, số bé là b ( a> b).

Vì hai số có tổng bằng 90, hiệu của hai số bằng 20 nên ta có hệ phương trình
- Giải hệ phương trình ta được a = 55, b = 35.
- Tích 2 số là 55.35 = 1925

Câu 2: Cho phương trình . Biết phương trình có hai nghiệm . Khi

đó giá trị lớn nhất của biểu thức  là bao nhiêu?.
Đáp án: 17 
Có  = [ - (m+4)]2 – (m2 -8) = m2 +8m + 16 – m2 + 8 = 8m + 24.

Phương trình có hai nghiệm khi hay 8m+24 , suy ra m (*)

Theo định lí Viets ta có 
Theo đề bài ta có

 
A đạt giá trị lớn nhất bằng 17 khi m-1 = 0 hay m = 1(TM *)
Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất bằng 17

Câu 3: Cho các số thực  thỏa mãn:  và . Tìm giá trị lớn nhất của

biểu thức 
Đáp án: 9

Giả sử  là số lớn nhất trong 3 số  suy ra , kết hợp với điều kiện đề
bài ta suy ra .

Ta có: 

.

Do  nên  suy ra , dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  là

hoán vị của bộ số . 
Câu 4: Cho tam giác  vuông tại  có BC = 6cm,  AB = 3cm. Khi đó hãy tính 
(làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Đáp án: 0,58

3

6

C

A B

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 108  



uigeli.xyz

Có tan C =  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Câu 5

Có ba tổ dựng lều ở ba vị trí A, B, C sao cho AB = 
BC = AC = 10 m như hình vẽ. Ban tổ chức đặt ba 
cái thùng có dung tích bằng nhau tại một điểm tập 
kết chung. Mỗi tổ có sáu người được phát một 
chiếc gàu giống nhau, các thành viên trong tổ chia 
thành từng cặp cõng nhau, dùng gàu múc nước từ 
trại của mình về đổ vào thùng tại điểm tập kết 
chung. Thùng của tổ nào đầy trước tổ đó chiến 
thắng. Để trò chơi công bằng, điểm tập kết chung 
cần đặt tại vị trí cách đều ba lều. Khoảng cách từ 
điểm tập kết chung đến mỗi lều (làm tròn đến độ 
chính xác 0,05) là bao nhiêu mét?

Đáp án: 5,8
Vì AB = AC = BC = 10 m => ABC đều cạnh 10m.
Vì điểm tập kết chung cách đều ba lều nên điểm tập kết chung là tâm đường tròn ngoại tiếp 

ABC=> Khoảng cách từ điểm tập kết chung đến mỗi lều là bán kính đường tròn ngoại ABC

=> Khoảng cách từ điểm tập kết chung đến mỗi lều là: R = 
Câu 6.  Để xác định được chủ nhân của giải thưởng may mắn, người ta chọn ngẫu nhiên một quả 

cầu từ một hộp đựng  quả cầu ghi các số . Tính xác suất của  biến cố B: 
“Người thắng cuộc lấy được quả cầu ghi số lẻ mà số đó chia cho  và 5 đều có số dư là ”.
Đáp án: 0,03
Tập hợp P gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số của quả cầu may mắn là:

Gọi số chia cho  và 5 đều có số dư là  là  ( ). Vì số đó chia cho  và 5 đều có 

số dư là  nên . Ta có 

Vì  Mà  x lẻ nên .
Vậy có 3 kết quả thuận lợi cho biến có B: “Người thắng cuộc lấy được quả cầu ghi số lẻ mà số đó
chia cho  và 5 đều có số dư là ” là 17; 47; 77

Xác suất của biến cố B là .
……………………………………………Hết………………………………………….

ĐỀ 11 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
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NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN
PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cặp số  không là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây?

    A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Biểu thức  có nghĩa khi

A. . B. . C. .  D. .

Câu 4. Cho . Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên?
    A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.
Câu 5. Trong các phương trình sau, phương trình bậc hai một ẩn là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6. Cho tam giác vuông ABC tại A  có . Khi đó giá trị của
 là

    A. B. .    C. .     D. 

Câu 7. Giá trị biểu thức  là
    A. . B. . C. .    D. .

Câu 8. Công thức tính độ dài l của cung  trên đường tròn (O; R) là

    A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Một bánh xe đạp hình tròn có chu vi là 188,4 cm. Bán kính của bánh xe đó là? (lấy

; kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

    A. . B. . C. .     D. .
Câu 10. Cho tam giác  vuông tại  có , . Bán kính của đường tròn ngoại 
tiếp tam giác  bằng
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    A. . B. 10. C. 5. D. .
Câu 11. Bạn Nam gieo một con xúc xắc 30 lần liên tiếp thì thấy mặt 3 chấm xuất hiện 8 lần. 
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm là

    A. . B. .   C. .    D. .
Câu 12. Dựa vào bảng tần số tương đối yêu thích các môn học sau của lớp 9A. Khẳng định nào
dưới đây không đúng?

Môn học Toán Ngữ văn Lịch sử Thể dục
Tần số tương đối

A. Số học sinh yêu thích môn Toán là nhiều nhất.
B. Số học sinh yêu thích môn Toán gấp 1,4 lần số học sinh yêu thích môn Thể dục.
C. Tổng số học sinh yêu thích môn Ngữ văn và môn Lịch sử ít hơn số học sinh yêu thích môn Toán.
D. Số học sinh yêu thích môn Ngữ văn bằng số học sinh yêu thích môn Thể dục.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

Câu 13. Cho biểu thức .
    a) Giá trị của biểu thức A khi  là .

    b) Điều kiện xác định của biểu thức A là .

    c) Kết quả rút gọn biểu thức A khi  là .

    d) Kết quả rút gọn biểu thức A khi  là .

Câu 14. Cho hệ phương trình : (I)   (m là tham số).

    a) Với  và thì phương trình (1) là phương trình bậc nhất 2 ẩn.

    b) Với  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất  .

    c) Khi  thì hê ̣phương trình có nghiêṃ duy nhất thỏa mãn .

    d) Với  thì hê ̣phương trình luôn có nghiêṃ thỏa mãn .
Câu  15. Cho  tam  giác   có  ;  ;  .  Vẽ  đường  tròn

. Gọi  là giao điểm của đường tròn với . 

    a) .     b) .

    c) Số đo cung nhỏ  bằng .     d)  là tiếp tuyến của .

Câu 16. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo ) của một số gia đình trong một tổ 
dân phố, ta được kết quả như sau
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a) Có  hộ gia đình cần điều tra.

b) Có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng nhỏ hơn .

    c) Có  hộ gia đình có cùng mức tiêu thụ .

    d) Chủ yếu các gia đình trong tổ dân phố có mức tiêu thụ điện năng dưới .
PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Phương trình  có tổng 2 nghiệm bằng bao nhiêu?

Câu 18. Cho hai đường tròn (O) và  tiếp xúc ngoài tại A. Một đường thẳng tiếp xúc với cả

hai đường tròn tại D và E ( ). Tính số đo góc DAE.

Câu 19. Kết quả của phép tính là . Tìm hiệu của .

Câu 20. Danh sách lớp của bạn Nam đánh số từ 1 đến 45. Nam có số thứ tự là 21. Chọn ngẫu
nhiên một bạn trong lớp để trực nhật. Tính xác suất để chọn được bạn có số thứ tự lớn hơn số
thứ tự của Nam (kết quả làm tròn đến chữ hàng phần chục).

Câu 21. Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). 
Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng . Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao  so 
với mặt đất (điểm ), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông 
góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn . Giả sử các số
liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch theo đơn vị mét (tính từ mặt đất đến điểm 
cao nhất của cổng, kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 22. Từ một miếng thép hình chữ nhật  có chiều rộng là . Người ta muốn cắt 

thành miếng thép đó thành hình thang cân  sao cho độ dài đường 
chéo bằng độ dài đáy lớn hình thang. Tại vị trí M là trung điểm của CD người ta chế tạo một 
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chiếc móc sao cho . Diện tích phần thép bị bỏ đi bao nhiêu . Biết rằng phần thép 
để làm móc không đáng kể. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

F E

N

MD C

BA

---Hết đề---

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

D B C C B D D B B C B C

PHẦN II. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16

a) S Đ S Đ

b) Đ Đ S S

c) S S Đ Đ

d) Đ Đ Đ Đ

Câu 13. Cho biểu thức .
    a) Giá trị của biểu thức A khi  là .
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    b) Điều kiện xác định của biểu thức A là .

    c) Kết quả rút gọn biểu thức A khi  là .

    d) Kết quả rút gọn biểu thức A khi  là .
HD:

a) Điều kiện xác định của A là mọi x. Chọn Sai

b) . Chọn Đúng

c) . Chọn Sai
d)  thì . Chọn Đúng

Câu 14. Cho hệ phương trình : (I)   (m là tham số).

    a) Với  và thì phương trình (1) là phương trình bậc nhất 2 ẩn.

    b) Với  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất  .

    c) Khi  thì hê ̣phương trình có nghiêṃ duy nhất thỏa mãn .

    d) Với  thì hê ̣phương trình luôn có nghiêṃ thỏa mãn .
HD:

a) Để phương trình (1) là phương trình bậc nhất thì  hoặc  hay 

 hoặc 

Chọn Đúng

b) Với m = 2 , ta có hệ phương trình:

                                              

Vậy khi m = 2 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất 

Chọn Đúng

c) Với m = -5 , ta có hệ phương trình:

 

Chọn Sai
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d) 

Suy ra .

Chọn Đúng

Câu  15. Cho  tam  giác   có  ;  ;  .  Vẽ  đường  tròn

. Gọi  là giao điểm của đường tròn với . 

    a) .     b) .

    c) Số đo cung nhỏ  bằng .     d)  là tiếp tuyến của .
HD:

a) . Chọn Sai

b) cân tại M nên 

 . Chọn Sai

c) . Do  là góc ở tâm khác góc bẹt nên  là cung nhỏ, do

đó sđ  . Chọn Đúng

d) Xét tam giác  có: 
Suy ra tam giác  vuông tại  (ĐL Pythagore đảo)
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mà  nên  là tiếp tuyến của .
Chọn Đúng

Câu 16. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo ) của một số gia đình trong một tổ
dân phố, ta được kết quả như sau

    
a) Có  hộ gia đình cần điều tra.

b) Có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng nhỏ hơn .

    c) Có  hộ gia đình có cùng mức tiêu thụ .

    d) Chủ yếu các gia đình trong tổ dân phố có mức tiêu thụ điện năng dưới .
HD:

Quan sát bảng trên:

a) Có  hộ gia đình cần điều tra. 

Chọn Đúng

b) Có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng nhỏ hơn 100 kwh. 

Chọn Sai

c) Có  hộ gia đình có cùng mức tiêu thụ 100 kwh. 

Chọn Đúng

d) Tổng số  hộ gia đình được điều tra, trong đó có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng 

dưới . 

Chọn Đúng

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  điểm)

Câu 17 18 19 20 21 22

Đáp án 3 90 -3 0,5 186 2

Câu 17. Phương trình  có tổng 2 nghiệm bằng bao nhiêu?
HD:

 hoặc 
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Vậy tổng của 2 nghiệm là 3.

Câu 18. Cho hai đường tròn (O) và  tiếp xúc ngoài tại A. Một đường thẳng tiếp xúc với cả

hai đường tròn tại D và E ( ). Tính số đo góc DAE.
HD:

F

A

E

D

O'O

Kẻ tiếp tuyến chung của hai đường tròn đi qua A, cắt tiếp tuyến chung DE ở F. 
Theo tính chất 2 tiếp tuyến  cắt nhau, ta có:

 FA = FD = FE = . 
Suy ra tam giác DAE là tam giác vuông tại A 

Vậy  = 900 .

Câu 19. Kết quả của phép tính là . Tìm hiệu của .

HD:

Suy ra: . 
Vậy .
Câu 20. Danh sách lớp của bạn Nam đánh số từ 1 đến 45. Nam có số thứ tự là 21. Chọn ngẫu
nhiên một bạn trong lớp để trực nhật. Tính xác suất để chọn được bạn có số thứ tự lớn hơn số
thứ tự của Nam (kết quả làm tròn đến chữ hàng phần chục).
HD:

+ Số bạn có số thứ tự lớn hơn 21

Các bạn có số thứ tự lớn hơn 21 là những bạn có số thứ tự từ 22 đến 45. Như vậy, số lượng các 
bạn này là:  45−21 = 24

+ Xác suất chọn được một bạn có số thứ tự lớn hơn 21

Tổng số bạn trong lớp là 45, nên xác suất chọn được một bạn có số thứ tự lớn hơn 21 là:

.
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Câu 21. Cổng Arch tại thành phố St Louis của Mỹ có hình dạng là một parabol (hình vẽ). 
Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng . Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao  so 
với mặt đất (điểm ), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông 
góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn . Giả sử các số
liệu trên là chính xác. Hãy tính độ cao của cổng Arch theo đơn vị mét (tính từ mặt đất đến điểm 
cao nhất của cổng, kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

HD:

Gọi chiều cao cổng là 

Khi đó tọa độ điểm  hay .

Vì  thuộc parabol  ta có:

Vì  thuộc parabol  nên:

 m

Câu 22. Từ một miếng thép hình chữ nhật  có chiều rộng là . Người ta muốn cắt 

thành miếng thép đó thành hình thang cân  sao cho độ dài đường 
chéo bằng độ dài đáy lớn hình thang. Tại vị trí M là trung điểm của CD người ta chế tạo một 

chiếc móc sao cho . Diện tích phần thép bị bỏ đi bao nhiêu . Biết rằng phần thép 
để làm móc không đáng kể. Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.
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F E

N

MD C

BA

HD:

Gọi  là trung điểm của  ta có:    (Hai góc ở vị trí đồng vị )

Hình thang  cân (Gt) nên 

Mà  (Giả thiết)

Suy ra: 

Lại có: 

Do đó: 

Vì  nên 

Xét tứ giác  có: 

Mà hai góc ở vị trí đối nhau

 Tứ giác  nội tiếp 

  (Hai góc nội tiếp cùng chắn ) (1)

Xét  có  cân

Mà  là trung điểm của 

Suy ra: hay (2)

Từ (1) và (2): 

Suy ra  vuông cân tại  (*)

Xét cân tại  
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Mà 

Suy ra hay (**)

Từ (*) và (**) ta có 

Xét  vuông tại 

Ta có 

Diện tích phần thép bị bỏ đi là: .

ĐỀ 12 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Biểu thức  có nghĩa khi

A. . B. . C. . D. .

Câu 2.  Tìm giá trị để đồ thị hàm số đi qua điểm 

A. B. C.  D. 
Câu 3. Giả sử phương trình  có hai nghiệm là , tính ?
A.  B. C. 11 D. 32
Câu 4.   Nếu  và  là các số bất kì và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ? 
A.  B.  C.  D. 
Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. B. C. D. 
Câu 6. Nếu hai đường tròn có duy nhất một điểm chung thì ta nói đó là:
A. Hai đường tròn tiếp xúc nhau.                       
B. Hai đường tròn cắt nhau.
C. Hai đường tròn không giao nhau.                  
D. Hai đường tròn đồng tâm.
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Câu 7. Cho hình vẽ biết  là hình vuông có 2 đường chéo cắt nhau tại , khẳng định nào
sau đây là sai?

A. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
B. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
C. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
D. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .

Câu 8. Cho DMNP vuông tại  có ; 
032N  . Khi đó bằng:

A. B.

C. D.

Câu 9. Hai tiếp tuyến tại hai điểm của đường tròn cắt nhau tại  tạo thành . 
Số đo cung nhỏ  bằng:
A. B. C. D. 
Câu 10.  Một thùng nước hình trụ có đường kính là cm và chiều cao là cm. Cần lấy khoảng 

bao nhiêu thùng nước như vậy để đổ đầy một bể nước có thể tích bằng (lấy )
A.  (thùng) B.  (thùng) C.  (thùng) D.  (thùng)
Câu 11.Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp được
ghi lại trong bảng sau: 
Số từ dùng sai trong mỗi bài (x)
Số bài có từ sai (n)
Tần số tương đối của giá trị  bằng với tần số tương đối của giá trị nào?
   A. B. C. D. 
Câu 12.  Hình vẽ dưới đây mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm 12 phần bằng nhau 
và ghi các số 1, 2,3,...,11,12 . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa.

Xét phép thử “ Quay đĩa tròn một lần” và biến cố M : “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số chia
hết cho 4”. Tính xác suất của biến cố M

A. 
1
2 B. 

1
3 C. 

1
4 D. 

1
5

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.
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Câu 1. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong  giờ thì đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy 

trong giờ rồi khóa lại, cho vòi thì hai chảy trong  giờ thì được bể. Gọi thời gian vòi thứ nhất 
chảy một mình đầy bể là  ( giờ), gọi thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là ( giờ).
Hãy kiểm tra các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được  bể.

b)   Trong một giờ cả hai vòi chảy được  bể.

c)  Ta có phương trình .
d) Vòi thứ nhất chảy nhanh gấp 3 lần vòi thứ hai.
Câu 2. Bác Thời vay   đồng của ngân hàng làm kinh tế gia đình trong thời hạn  năm .
Lẽ ra, cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi .Song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn
thêm năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào vốn để tính lãi năm sau và lãi suất như cũ. Hết 

năm bác phải trả tất cả đồng . Gọi lãi suất cho vay một năm là . Khi đó
a) Nếu lãi suất là  thì sau 1 năm ông Thời phải trả tiền lãi là  đồng.
b)  Sau  năm cả vốn lẫn lãi sẽ là : (đồng)
c)  Nếu lãi suất là 10% 1 năm thì số tiền bác Thời phải trả bao gồm cả vốn và lãi là 
đồng
d) Lãi suất cho vay là  một năm
Câu 3: 
Một tấm khăn trải bàn hình vuông ABCD có diện tích 128cm2. E,F,G,H lần lượt là trung điểm các
cạnh AB, BC, CD, DA. Vẽ 4 đường tròn tâm E, F, G, H, bán kính bằng một nửa EF. Để trang trí 
người ta thêu giữa tấm khăn (phần tô màu). Lấy π=3,14.
a) Diện tích hình vuông EFGH là 60cm2

b)  Độ dài cạnh EF = 8cm
c) Tổng diện tích các hình 1;2;3;4 là 50,42 cm2

d)  Diện tích phần thêu là 13,76 cm2

Câu 4. Khi nghiên cứu giống gạo ST25, các kỹ sư nông nghiệp phải
trồng thử nghiệm nhiều lần trên các ruộng mẫu. Trong một thử
nghiệm, các kỹ sư chọn ngẫu nhiên một số cây lúa ST15 rồi đo chiều
cao thân cây và  ghi lại theo bảng sau: 

Chiều cao(cm) [95;100) [100;105) [105;110) [110;115) [115;120)
Số cây 36 54 360 198 72

Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng? Sai?
a) (NB) Thân cây lúa trong khoảng chiều cao [105;110) là nhiều nhất.
b) (TH) Tỉ lệ lúa có thân cao [105;110) chiếm 63%
c) (TH) Tỉ lệ lúa có chiều cao từ 110 cm trở lên chiếm 37,5 %
d) (VD) Giả sử tỉ lệ cây có chiều cao dưới 100cm của thử nghiệm trên tương đương với số cây 

cao dưới 100cm của cả mảnh ruộng. Các kỹ sư ước lượng số cây có chiều cao dưới 100 cm trên 
mảnh ruộng 45 m2 là 225 cây (biết 1 m2 có khoảng 100 cây)
Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu 1:  Hệ phương trình   có nghiệm

là . Tính 
Câu 2: Bạn Hùng đi xe đạp từ nhà (điểm ) đến
trường ( điểm ) phải lên và xuống một con dốc 
(như hình vẽ). Cho biết độ cao dốc , góc

 và góc . Tính thời gian đi từ nhà đến trường (đơn vị phút, làm tròn đến hàng đơn 
vị) ?  Biết rằng tốc độ trung 
bình lên dốc là  và tốc độ trung bình xuống dốc là .

Câu 3. Cho hai biểu thức  và  với 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của   để 
Câu 4. Cẩu tháp là một loại thiết bị nâng hạ được thiết kế để nâng, hạ và di chuyền vật liệu xây
dựng tại các công trường, đặc biệt là trong xây dựng các công trình cao tầng. Có khả năng hoạt
động ở độ cao lớn và với tải trọng nặng, cẩu tháp được lắp đặt cố định hoặc có thể di chuyển trên
ray tại công trường, giúp tăng hiệu quả công việc và đảm bảo an toàn lao động. 
Ba vị trí  của một công trình là ba đỉnh của một tam giác đều. Trên công trình, người ta
muốn đặt cẩu tháp tại điểm O sao cho bán kính quay của cẩu tháp đến các vị trí điểm 
bằng nhau và bằng  (hình bên). Tính khoảng cách từ  đến  (làm tròn đến số hàng đơn vị).

60 m

C B

A

O

Bài 5: Một viên gạch hình vuông có cạnh thay đổi được đặt nội tiếp trong
một hình vuông có cạnh bằng , tạo thành bốn tam giác xung quanh
như hình bên. Tìm giá trị của  để viên gạch có diện tích là (biết 
lớn hơn )
Câu 6. Một hộp có  quả bóng được đánh số lần lượt từ  đến . Bạn Lan và
bạn An lần lượt lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp.
Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố : "Số ghi trên quả bóng của bạn
Lan lớn hơn số ghi trên quả bóng của bạn An";

ĐÁP ÁN

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Biểu thức  có nghĩa khi

A. . B. . C. . D. .
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Hướng dẫn giải
Chọn C. 

Biểu thức  có nghĩa khi  

Câu 2. Tìm giá trị để đồ thị hàm số đi qua điểm 

A. B. C.  D. 
Hướng dẫn giải
Chọn A 

Đồ thị hàm số đi qua điểm 

Câu 3. Giả sử phương trình  có hai nghiệm là , tính ?
A. B. C. D. 

 Hướng dẫn giải
Chọn C

Ta có: 

Do đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt là:  hoặc  mà  nên   

thay vào biểu thức  ta được: 
Câu 4.  Nếu  và  là các số bất kì và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ? 
A.  B.  C.  D. 
 Hướng dẫn giải
Chọn D
Ta có:  nên
Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. B. C. D. 
 Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 6. Nếu hai đường tròn có duy nhất một điểm chung thì ta nói đó là:
A. Hai đường tròn tiếp xúc nhau.                       
B. Hai đường tròn cắt nhau.
C. Hai đường tròn không giao nhau.                  
D. Hai đường tròn đồng tâm. 
Chọn A 

Câu 7. Cho hình vẽ biết  là hình vuông có 2 đường chéo cắt nhau tại ,
khẳng định nào sau đây là sai?
A. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
B. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
C. Phép quay thuận chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
D. Phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm .
 Hướng dẫn giải
Chọn B
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Vì phép quay ngược chiều  tâm  biến điểm  thành điểm B

Câu 8. Cho DMNP vuông tại  có ; 
032N  . Khi đó bằng:

A. B.

C. D.
 Hướng dẫn giải
Chọn C
DMNP vuông tại  có ; 

032N  . Ta có 

Câu 9. Hai tiếp tuyến tại hai điểm của đường tròn cắt nhau tại  tạo thành . 
Số đo cung nhỏ  bằng:
A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải
Chọn C
Xét tứ giác ABOC có: 
Mà ;  

  hay số đo cung nhỏ BC bằng 
Câu 10.  Một thùng nước hình trụ có đường kính là cm và chiều cao là cm. Cần lấy khoảng 

bao nhiêu thùng nước như vậy để đổ đầy một bể nước có thể tích bằng (lấy )
A.   (thùng) B.  (thùng) C.  (thùng) D.  (thùng)
Hướng dẫn giải
Chọn C
 Thể tích thùng hình trụ là: 
Số thùng nước cần để đổ đầy bình là:  thùng
Câu 11. Kết quả thống kê số từ dùng sai trong mỗi bài văn của các học sinh của một lớp được
ghi lại trong bảng sau: 
Số từ dùng sai trong mỗi bài (x)
Số bài có từ sai (n)
Tần số tương đối của giá trị  bằng với tần số tương đối của giá trị nào?
        A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải
Chọn A
Câu 12.  Hình vẽ dưới đây mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm 12 phần bằng nhau 
và ghi các số 1, 2,3,...,11,12 . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa.

Xét phép thử “ Quay đĩa tròn một lần” và biến cố M : “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số chia
hết cho 4”. Tính xác suất của biến cố M
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A. 
1
2 B. 

1
3 C. 

1
4 D. 

1
5

Hướng dẫn giải
Chọn C

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.
Câu 1. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong  giờ thì đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy 

trong giờ rồi khóa lại, cho vòi thì hai chảy trong  giờ thì được bể. Gọi thời gian vòi thứ nhất 
chảy một mình đầy bể là  ( giờ), gọi thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 
( giờ).
Hãy kiểm tra các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được  bể.

b)   Trong một giờ cả hai vòi chảy được  bể.

c)  Ta có phương trình .
d) Vòi thứ nhất chảy nhanh gấp 3 lần vòi thứ hai.
Đáp án:  a.Đúng                      b. Sai                         c. Sai                            d.Sai

a) Vì gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là . Trong một giờ vòi một chảy được  
bể là đúng.

Chọn: Đúng
b) Vì hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong  giờ thì đầy bể nên trong một giờ cả hai

vòi chảy được   bể.
Chọn: Sai
c) Vì nếu vòi thứ nhất chảy trong  giờ rồi khóa lại, cho vòi thứ hai chảy trong  giờ thì đầy 

bể thì có phương trình .
Chọn: Sai

d) Giải hệ phương trình           
Nên vòi thứ nhất chảy nhanh gấp hai lần vòi thứ hai.
Chọn: Sai
Câu 2. Bác Thời vay   đồng của ngân hàng làm kinh tế gia đình trong thời hạn  năm .
Lẽ ra, cuối năm bác phải trả cả vốn lẫn lãi .Song bác đã được ngân hàng cho kéo dài thời hạn
thêm năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào vốn để tính lãi năm sau và lãi suất như cũ. Hết 
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năm bác phải trả tất cả đồng . Gọi lãi suất cho vay một năm là . Trong mỗi ý
a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
a) Nếu lãi suất là  thì sau 1 năm ông Thời phải trả tiền lãi là  đồng.
b)  Sau  năm cả vốn lẫn lãi sẽ là : (đồng)
c)  Nếu lãi suất là 10% 1 năm thì số tiền bác Thời phải trả bao gồm cả vốn và lãi là 
đồng
d) Lãi suất cho vay là  một năm
Đáp án: a.Đúng                        b.Sai                             c.Sai                             d.Sai
a) Nếu lãi suất là  thì sau 1 năm ông Thời phải trả tiền lãi là 2000000. 8%=  đồng.

b) Số tiền lãi của năm thứ nhất là: 
Số tiền phải trả cả vốn lẫn lãi là :  (đồng)
c) Nếu lãi suất là 10% 1 năm thì số tiền bác Thời phải trả bao gồm cả vốn và lãi là:

(đồng)
d) Số tiền lãi phải trả của năm thứ 2 là: 

                               =
Theo bài ta có phương trình:    

                                                    
Tìm được x= -210 (Loại) ,    x= 10 (t/m)
Vậy lãi suất là  năm.
Câu 3: 
Một tấm khăn trải bàn hình vuông ABCD có diện tích 128cm2. E,F,G,H lần lượt là trung điểm các
cạnh AB, BC, CD, DA. Vẽ 4 đường tròn tâm E, F, G, H, bán kính bằng một nửa EF. Để trang trí 
người ta thêu giữa tấm khăn (phần tô màu). Lấy π=3,14.

 a) Diện tích hình vuông EFGH là 60cm2

b)  Độ dài cạnh EF = 8cm
c) Tổng diện tích các hình 1;2;3;4 là 50,42 cm2

d)  Diện tích phần thêu là 13,76 cm2

Đáp án:  a.Sai                        b. Đúng                          c.Sai                             d.Đúng
a) Diện tích hình vuông EFGH bằng một nửa diện tích hình vuông ABCD = 64 cm2 

b) Độ dài cạnh EF = 8cm. . 

c) Tổng diện tích các hình 1;2;3;4 là  . 
d)  Diện tích phần thêu là:  . 
Câu 4. Khi nghiên cứu giống gạo ST25, các kỹ sư nông nghiệp phải trồng thử nghiệm nhiều lần 
trên các ruộng mẫu. Trong một thử nghiệm, các kỹ sư chọn ngẫu nhiên một số cây lúa ST15 rồi 
đo chiều cao thân cây và  ghi lại theo bảng sau: 
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Chiều cao(cm) [95;100) [100;105) [105;110) [110;115) [115;120)

Số cây 36 54 360 198 72
Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng? Sai?

a) (NB) Thân cây lúa trong khoảng chiều cao [105;110) là nhiều nhất.
b) (TH) Tỉ lệ lúa có thân cao [105;110) chiếm 63%
c) (TH) Tỉ lệ lúa có chiều cao từ 110 cm trở lên chiếm 37,5 %
d) (VD) Giả sử tỉ lệ cây có chiều cao dưới 100cm của thử nghiệm trên tương đương với số cây 

cao dưới 100cm của cả mảnh ruộng. Các kỹ sư ước lượng số cây có chiều cao dưới 100 cm trên 
mảnh ruộng 45 m2 là 225 cây (biết 1 m2 có khoảng 100 cây)
Đáp án:  a.Đúng                      b. Sai                         c. Đúng                            d.Đúng

Tổng số cây là: 36 + 54 + 360 + 198 + 72 = 720 cây
Bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu dữ liệu là: 

Chiều cao(cm) [95;100) [100;105) [105;110) [110;115) [115;120)
Số cây 36 54 360 198 72

Tần số tương đối 5,0% 7,5% 50% 27,5% 10%
Số cây có chiều cao dưới 100 cm trên mảnh ruộng 45 m2  là:  45 .100 . 5% = 225 cây
Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Hệ phương trình   có nghiệm là . Tính 
 Hướng dẫn

Hệ phương trình  có nghiệm là  nên 

Giải hệ phương trình ta được .

Vậy 
Đáp án: 3
Câu 2:. Bạn Hùng đi xe đạp từ nhà ( điểm ) đến trường ( điểm ) phải lên và xuống một con 
dốc ( như hình vẽ). Cho biết độ cao dốc , góc  và góc 
Tính thời gia đi từ nhà đến trường (đơn vị phút, làm tròn đến hàng đơn vị) ?  Biết rằng tốc độ 
trung 
bình lên dốc là  và tốc độ trung bình xuống dốc là 
 Hướng dẫn  
Xét  vuông tại , ta có

Thời gian đi lên dốc là  ( giờ)
Xét  vuông tại , ta có

Thời gian đi xuống dốc là  ( giờ)
Thời gian đi từ nhà đến trường là  giờ  phút.
Đáp án: 4
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Câu 3. Cho hai biểu thức  và  với 
Có bao nhiêu giá trị nguyên của   để 
Hướng dẫn

Rút gọn 

Ta có 

Để , mà x là số nguyên.
ta có 
Vậy có 9 giá trị nguyên của  để .
Đáp án: 9

Câu 4: Cẩu tháp là một loại thiết bị nâng hạ được thiết kế để nâng, hạ và di chuyền vật liệu xây
dựng tại các công trường, đặc biệt là trong xây dựng các công trình cao tầng. Có khả năng hoạt
động ở độ cao lớn và với tải trọng nặng, cẩu tháp được lắp đặt cố định hoặc có thể di chuyển trên
ray tại công trường, giúp tăng hiệu quả công việc và đảm bảo an toàn lao động. 
Ba vị trí  của một công trình là ba đinh của một tam giác đều. Trên công trình, người ta
muốn đặt cẩu tháp tại điểm O sao cho bán kính quay của cẩu tháp đến các vị trí điểm 
bằng nhau và bằng 60 m (hình bên). Tính khoảng cách từ  đến  (làm tròn đến số hàng đơn
vị).

60 m

C B

A

O

Hướng dẫn 
Vì O cách đều 3 đỉnh của tam giác ABC nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC. 

Gọi là độ dài cạnh của tam giác đều .  Ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp
tam giác đều là 60 cm. 

Nên  (nhận). 
Vậy khoảng cách từ  đến  khoảng 104 m.
Đáp án: 104

Bài 5:  Một viên gạch hình vuông có cạnh thay đổi được đặt nội tiếp trong
một hình vuông có cạnh bằng , tạo thành bốn tam giác xung quanh
như hình bên. Tìm giá trị của  để viên gạch có diện tích là   
 Hướng dẫn: 
Nhận thấy  tam giác xung quanh là  tam giác bằng nhau
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Có hai cạnh góc vuông lần lượt là  và 

Diện tích của mỗi tam giác là 

Diện tích của viên gạch bên trong là 
Để diện tích viên gạch bên trong là , thì ta có

Ta có . Phương trình có hai nghiệm phân biệt
 ( thỏa mãn),  (không thỏa mãn vì x > 10)

Vậy giá trị của  
 Đáp án: 12
Câu 6. Một hộp có  quả bóng được đánh số lần lượt từ  đến . Bạn Lan và bạn An lần lượt lấy
ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp.
Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố sau: : "Số ghi trên quả bóng của bạn Lan lớn hơn số
ghi trên quả bóng của bạn An";
Hướng dẫn 
Không gian mẫu của phép thử
Kết quả của phép thử là cặp số , trong đó  và  tương ứng là số ghi trên  quả bóng được
bạn Lan và bạn An lần lượt lấy ra.
Ta liệt kê tất cả các kết quả của phép thử bằng cách lập bảng như sau:

1 2 3 4 5
1 1;1 2;1 3;1 4;1 5;1
2 1;2 2;2 3;2 4;2 5;2
3 1;3 2;3 3;3 4;3 5;3
4 1;4 2;4 3;4 4;4 5;4
5 1;5 2;5 3;5 4;5 5;5

Vì quả bóng được lấy ra lần lượt và không trả lại nên . Do đó các cặp số có hai phần tử
giống nhau không được tính. Tức là trong bảng ta phải xóa các cặp số: 
Do đó không gian mẫu của phép thử là:

Có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là: .
Đáp án: 10

ĐỀ 13 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0  điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 
câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Ví dụ: Câu 1-A; câu 2 - B;...

Câu 1. Điều kiện để biểu thức  xác định là:
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A.      B.      C.      D. 

Câu 2.
 Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số 

   A. .      B. .                            C.
 

.        D.
 

.

Câu 3. Cho phương trình  có hai nghiệm . Khi đó giá trị của biểu thức

 bằng: 

   A. .      B. .                         C.
 

.        D.
 

.

Câu 4. Cho . Ta có:

   A. .         B.                 

   C.                 D.

Câu 5. Nghiệm của hệ phương trình  là:

     A.      B.      C.      D. 

Câu 6. Cho  và  cắt nhau tại A và B . Biết . Độ dài đoạn thẳng  
là: 

A. B. C. D. 

Câu 7. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Phép quay tâm O thuận chiều kim đồng hồ một góc 
quay  biến hình nào thành ?

   A. .                        B. . C. . D. .

Câu 8. Cho  vuông tại M có  và . Khi đó MN bằng:

  A. 3,5cm    B. 7cm C. 10cm                      D. 28cm

Câu 9. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn như hình vẽ sau. Khi đó:

  A.      B.   C. D. 
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Câu 10. Hình trụ có chiều cao h = 8(cm) và bán kính mặt đáy là 3(cm) thì diện tích xung quanh 

là:

A. B. C. D. 

Câu 11. Một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp.
A. Luôn lấy được viên bi xanh.
B. Luôn lấy được viên bi đỏ.
C. Số kết quả có thể là 8.

D. Xác xuất của biến cố “lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp” là  19 .

Câu 12. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê lại kết quả các lần gieo ở bảng sau:

Mặt 1 chấm 2 chấm 3 chấm 4 chấm 5 chấm 6 chấm
Số lần xuất hiện 8 9 9 5 6 13

Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” sau 50 lần thử trên là:

A.          B.                   C.             D. 

PHẦN II (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi 
ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Ví dụ: a) Đ;   b)  Đ;   c)  Đ;   d)  S.

Câu 1. Hai lớp 9A và 9B cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em lớp 9A đều trồng được 4 cây
phượng và 2 cây bàng. Mỗi em lớp 9B đều trồng được 3 cây phượng và 4 cây bàng. Cả hai lớp 
trồng được 233 cây phượng và 204 cây bàng. Gọi số học sinh của lớp 9A, 9B lần lượt là  (học
sinh). 

a) Điều kiện của x, y là với mọi .

b) Số cây bàng mà cả hai lớp trồng được là  (cây).

c) Phương trình biểu diễn số cây phượng mà cả hai lớp trồng được là (cây).

d) Lớp 9B hơn lớp 9A ba học sinh.
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Câu 2. Cho phương trình bậc hai:  (với tham số ) 

a) Với  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt 

b) Phương trình có nghiệm kép khi   

c) Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi 

d) Phương trình có hai nghiệm phân biệt ; thỏa mãn  khi 

Câu 3.Từ điểm  nằm ngoài  kẻ hai tiếp tuyến tới . Gọi  là điểm nằm trên 

cung nhỏ , tiếp tuyến của tại cắt lần lượt tại và . Cho 
( kết quả góc làm tròn đến độ, kết quả diện tích làm tròn đến chữ số thập phân thứ 

hai và ). 
a) Bốn điểm M, A, O, B cùng nằm trên một đường tròn.
b) Chu vi tam giác MDE bằng 6cm.

c) Diện tích hình quạt giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung nhỏ AB bằng  
d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB bằng 

Câu 4. Một hộp chứa 15 hòn bi màu xanh được đánh số thứ tự từ 1 đến 15 và 10 hòn bi màu đỏ 
được đánh số thứ tự từ 16 đến 25. Lấy ngẫu nhiên một hòn bi trong hộp.

a) Xác suất để lấy được một hòn bi màu đỏ là 0,4.

b) Xác suất để lấy được một hòn bi ghi số chia hết cho 5 là 0,5.

c) Xác suất để lấy được một hòn bi ghi số nguyên tố là 0,36.

d) Xác suất để lấy được một hòn bi màu xanh ghi số lẻ là 0,32. 

PHẦN III (3,0 điểm). Tự luận.

Câu 1. Cho  biểu thức  (với )
 Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của  thỏa mãn ?

Câu 2. Biết hệ phương trình  có nghiệm duy nhất . Tính giá trị của 

biểu thức .

Câu 3. Từ vị trí điểm C của một tòa nhà có chiều cao
CD= 35 m, người ta nhìn thấy đỉnh A của một tháp

truyền hình với góc nâng  và góc hạ
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. Tính chiều cao AB của tháp truyền hình. (kết quả tính bằng mét và làm tròn đến hàng
đơn vị)

Câu 4. Nước từ vòi phun nước (đặt cách mặt nước ) được phun lên cao sẽ đạt một độ cao 
nào đó rồi rơi xuống đất. Giả sử nước phun từ đầu vòi phun ( vị trí A) và rơi xuống vị trí B. 

Đường đi của nước là một phần của parabol dạng  trong hệ trục tọa độ  với  là 
điểm cao nhất của nước được phun ra so với mặt nước, trục Ox song song với AB,  và  tính 
bằng đơn vị mét. Biết chiều cao  từ điểm  đến mặt nước bằng . Tính khoảng cách AB. 

Câu 5. Một chiếc cầu dài  mét bắc qua một con kênh được thiết kế kiểu mái vòm là một 

cung tròn (như hình vẽ) có chiều cao từ mặt cầu đến đỉnh vòm là  mét. Tính bán kính 

của đường tròn chứa cung tròn của vòm cầu (làm tròn đến mét) 

Câu 6. Một túi đựng 4 viên bi có cùng khối lượng và kích thước, được đánh số 1; 2; 3; 4. Lấy 
ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi từ túi đó (viên bi lấy ra không trả lại vào túi). Tính xác suất để lấy 
được 2 viên bi mà tổng hai số trên hai viên bi đó là số nguyên tố?

-------------- Hết ------------
ĐÁP ÁN

Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn A C C A A C A A B D D A
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: Chiều cao từ mặt cầu đến 
đỉnh vòm cầu;

là đường tròn chứa vòm cầu 
N

O

K

M
BA
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Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm

- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

Câu
1

Câu
2

Câu
3

Câu
4

a) S Đ Đ Đ

b) Đ Đ S S

c) S S Đ Đ

d) Đ Đ S Đ

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Chọ
n

4 17 98 6 91

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai

Câu 1:

a) Điều kiện của x, y là với mọi .  Chọn SAI

b) Số cây bàng mà cả hai lớp trồng được là  (cây). -> Chọn ĐÚNG.

c) Phương trình biểu diễn số cây phượng mà cả hai lớp trồng được là 
(cây). Chọn SAI

d) Lớp 9B hơn lớp 9A ba học sinh. -> Chọn ĐÚNG.

Câu 2:

a) Với  thì phương trình  -> Chọn ĐÚNG.

b)  -> Chọn ĐÚNG.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 135  



uigeli.xyz

c) Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi  Chọn SAI

d) Phương trình có hai nghiệm phân biệt ; thỏa mãn

 -> Chọn ĐÚNG.
Câu 3:
a) Bốn điểm M, A, O, B cùng nằm trên một đường tròn vì tứ giác MAOB nội tiếp. -> 
Chọn ĐÚNG.
b) Chu vi tam giác MDE bằng 2.MA = 2.4=8 cm. Chọn SAI
c) Diện tích hình quạt giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung nhỏ AB bằng

 -> Chọn ĐÚNG.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MAB bằng  Chọn SAI

Câu 4. Một hộp chứa 15 hòn bi màu xanh được đánh số thứ tự từ 1 đến 15 và 10 hòn bi 
màu đỏ được đánh số thứ tự từ 16 đến 25. Lấy ngẫu nhiên một hòn bi trong hộp.

a) Xác suất để lấy được một hòn bi màu đỏ là . Chọn ĐÚNG.

b) Xác suất để lấy được một hòn bi ghi số chia hết cho 5 là . Chọn SAI

c) Xác suất để lấy được một hòn bi ghi số nguyên tố là . Chọn ĐÚNG.

d) Xác suất để lấy được một hòn bi màu xanh ghi số lẻ là . Chọn ĐÚNG.

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn

Câu 1:

 Có

 => x = 1;2; 3;4.
 Có 4 giá trị nguyên của  thỏa mãn 
Câu 2:

Câu 3:

Có CD = HB = 35 m
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Câu 4:

Gọi H là giao của AB và Oy, khi đó 

Suy ra tung độ của điểm A và B bằng .

Thay y = 
vào hàm số ta được: 

Vậy khoảng cách AB = 3.2 = 6 (m)

Câu 5:

Có AB = 50 (m) => KB = 25 (m)

MK = 3,5 (m) => OK = R- 3,5 (m)

 Tam giác BOK vuông tại K, theo định lí Pytago ta có:

Câu 6:

Không gian mẫu của phép thử là:

Số các kết quả có thể xảy ra (số phần tử của không gian mẫu) là  .

Gọi A là biến cố “Lấy được 2 viên bi mà tổng hai số trên hai viên bi đó là số nguyên tố”.

Vì  có tổng là các số 
nguyên tố

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là 

Xác suất của biến cố A là

-------------- Hết ------------
ĐỀ 14 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10

NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho biểu thức  . Tính giá trị của biểu thức biết ; 

A. B. C. D. 
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Câu 2. Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình bậc nhất hai ẩn:

 

A. B. C. D. 

Câu 3. Xác định hệ số của phương trình sau: 

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 4. Cho bất phương trình: . Số nghiệm nguyên không dương của bất 
phương trình là:

A. B. C. D. 

Câu 5. Cho  vuông tại , có , , . Các tỉ số lượng giác
 lần lượt là:

A. B. C. D. 

Câu 6.Cho hình vẽ sau. 

O

C

B

A

Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng:

(I). là góc nội tiếp chắn 

(II). là góc ở tâm chắn 

(III). 

(IV). 
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A. B. C. D. 

Câu 7. Cho các hình vẽ sau:

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

Q

C

J
N

M

O
B

A

Q

P

I
O

D

C

B

A

Bao nhiêu hình có đường tròn ngoại tiếp tam giác:

A. B. C. D. 

Câu 8. Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan và bạn Mạnh lần lượt 
lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Xác định không gian mẫu phép thử

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Câu 9 . Một nhà máy sản xuất giày dép quý I bán được  sản phẩm, quý II bán được  sản 

phẩm, quý III bán được  sản phẩm và quý IV bán được  sản phẩm. Biết số sản phẩm bán được
trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nhưng lại ít hơn số sản phẩm bán được 
trong quý III 100 sản phẩm. Số sản phẩm bán được trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán 
trong quý I là 70 sản phẩm. Khẳng định nào sau đây là sai?

A.               
B.        
C.           
D. Quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.

Câu 10. Hình chữ nhật  có ,  . Thể tích khối trụ hình thành được
khi quay hình chữ nhật  quanh đoạn  bằng:

A.               

B.        

C.           

D. 
Câu 11 Cho đường tròn tâm  bán kính  và đường tròn tâm  bán kính . 
Biết . Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:
A.               
B.        
C.           
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D. 
Câu 12 Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng tần số 
sau
Cỡ giày ( ) Cộng

Tần số ( )

Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của 
số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu 
(làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?
A.               
B.        
C.           
D. 
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13.  Cho biểu thức 
 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

 a) Điều kiện xác định của x để biểu thức P có nghĩa là 

b)  Rút gọn Q ta được 

c)  Để thì 
d) Không có giá trị nguyên của x để giá trị của Q nguyên.

Câu 14 Cho hệ phương trình  (m là tham số) 

a)  là một phương trình bậc nhất 2 ẩn. 

b) Với  thì hệ phương trình đã cho có nghiệm 

c) Với  thì hệ phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn  

d) <VD>Với thì hệ phương trình đã cho luôn cho nghiệm dương.

Câu 15. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC độ dài một cạnh là  cm. Gọi D là
một điểm bất kì thuộc cung AB nhỏ Trong mỗi ý a), b), c),  d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

a. sđ

b.  

c.  và 

d. Bán kính của đường tròn (O) là cm
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Câu 16: Điều tra sự tiêu thụ điện năng ( tính theo KWH) của một khu phố trong tháng 7 năm 
2024 ta thu được kết quả sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

150 85 95 95 70 150 100 100 85 100

150 100 100 90 70 70 140 70 150 150

75 85 95 70 140 150 90 85 100 95

a)  Điều tra sự tiêu thụ điện năng ( tính theo KWH) của một khu phố 

b)   Có 4 hộ gia đình sử dụng điện điện năng 70 KWH

c)   Có 8 hộ gia đình sửa dụng điện lớn hơn 100 KWH

d) Ước lượng xác suất xuất hiện của gia đình tiêu thụ 150 KWH là 10%

Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17.
< TH> : Rút gọn biểu thức: A = 

Câu 18. Cho đoạn thẳng . Vẽ đường tròn  và cắt  lần lượt tại 

và . Vẽ đường tròn tâm  tiếp xúc ngoài với  tại  và cắt  tại . Tính 

E DC BA

Câu 19. Rút gọn biểu thức  ta được kết quả .

Tính 

Câu 20.  Bạn Bình gieo một 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất và bạn Cường gieo một đồng xu 
hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố B: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chính 
phương và đồng xu xuất hiện hai lần đều là mặt như nhau” (kết quả làm tròn đến chữ số thập 
phân thứ hai).

Câu 21.  Trong một trận đấu bóng đá, người ta quan sát được quỹ đạo của quả bóng do thủ môn
đá lên từ vạch  là một phần của đường cong parabol. Biết rằng, sau 3 giây thì quả bóng lên
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đến vị trí cao nhất là . Hỏi sau mấy giây đầu tiên kể từ khi bóng được đá lên thì đạt độ cao 
?

Câu 22. <VDC> Người ta thiết kế một sân chơi có dạng hình tròn ( đơn vị km) và có một

con đường nối 2 sân khấu trên đường tròn . Nhân dịp tổ chức hội chợ, họ chăng một
đoạn dây băng rôn  vuông góc với con đường đó đi qua tâm đường tròn ( thuộc cung lớn

).  Từ  ngôi  nhà  thuộc  cung  nhỏ  ,  họ  chăng  tiếp  dây  băng  rôn  thàng  hình  thang

và nối đoạn đèn . Hỏi đoạn dây đèn dài bao nhiêu km?

LỜI GIẢI
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu 1. Cho biểu thức  . Tính giá trị của biểu thức biết ; 

A. B. C. D. 

Lời giải:

Chọn C

Thay ;  vào biểu thức ta được: 

Câu 2. Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình bậc nhất hai ẩn:

 

A. B. C. D. 

Lời giải:

Chọn B

Theo định nghĩa: Phương trình bậc nhất hai ẩn  và  là hệ thức có dạng , trong đó
 là các số thực (  hoặc ) nên  là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 3. Xác định hệ số của phương trình sau: 

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải:
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Chọn C

Từ phương phương ta có  

Suy ra  nên A và B Sai

Từ phương phương ta có  

Suy ra  nên C đúng, D sai

Câu 4. Cho bất phương trình: . Số nghiệm nguyên không dương của bất 
phương trình là:

A. B. C. D. 

Lời giải: 

Chọn C

Ta có:  nên . Vì là nghiệm nguyên không dương nên 

Vậy Số nghiệm thỏa mãn là 

Câu 5. Cho  vuông tại , có , , . Các tỉ số lượng giác
 lần lượt là:

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn D

P

N

M

Áp dụng định lý Pythagore trong vuông tại ta có: 

Thay số: 

Xét  vuông tại . 
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Áp dụng tỷ số lượng giác của góc nhọn:

Câu 6.Cho hình vẽ sau. 

O

C

B

A

Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng:

(I). là góc nội tiếp chắn 

(II). là góc ở tâm chắn 

(III). 

(IV). 

A. B. C. D. 

Lời giải

Chọn A

Dựa vào định nghĩa góc ở tâm và góc nội tiếp. Khẳng định (I); (II); (IV) là đúng

Câu 7. Cho các hình vẽ sau:

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

Q

C

J
N

M

O
B

A

Q

P

I
O

D

C

B

A

Bao nhiêu hình có đường tròn ngoại tiếp tam giác:

A. B. C. D. 
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Lời giải:

Chọn A

Áp dụng định nghĩa: Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp 
tam giác đó.

Hình 2 thỏa mãn

Câu 8. Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan và bạn Mạnh lần lượt

lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Xác định không gian mẫu phép thử

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Lời giải

Chọn C

Không gian mẫu của phép thử là:

=

Vậy 

Câu 9 . Một nhà máy sản xuất giày dép quý I bán được  sản phẩm, quý II bán được  sản 

phẩm, quý III bán được  sản phẩm và quý IV bán được  sản phẩm. Biết số sản phẩm bán được
trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nhưng lại ít hơn số sản phẩm bán được 
trong quý III 100 sản phẩm. Số sản phẩm bán được trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán 
trong quý I là 70 sản phẩm. Khẳng định nào sau đây là sai?

A.               
B.        
C.           
D. Quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.
Chọn D
Vì số sản phẩm bán được trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nên 
Vì số sản phẩm bán được trong quý I ít hơn số sản phẩm bán được trong quý III 100 sản phẩm 
nên (1) và 
Số sản phẩm bán được trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán trong quý I là 70 sản phẩm nên

(2) và 
Từ (1) và (2) ta có 
Từ đó  nên quý III bán được nhiều sản phẩm nhất.

Câu 10. Hình chữ nhật  có ,  . Thể tích khối trụ hình thành được
khi quay hình chữ nhật  quanh đoạn  bằng:

A.               

B.        

C.           
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D. 
Chọn B

Hình chữ nhật  có , . Khối trụ hình thành được khi quay hình chữ

nhật  quanh đoạn  thì chiều cao ; bán kính 

Thể tích hình trụ là 
Câu 11 Cho đường tròn tâm  bán kính  và đường tròn tâm  bán kính . 
Biết . Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:
A.               
B.        
C.           
D. 
Chọn D
Ta có 

Lại có:  
 Hai đường tròn nằm ngoài nhau
 Hai đường tròn có 4 tiếp tuyến chung

Câu 12 Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng tần số 
sau
Cỡ giày ( ) Cộng

Tần số ( )

Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của 
số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu 
(làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?
A.               
B.        
C.           
D. 
Chọn D
Số giày trẻ em bán ra trong tháng là 
Tỉ số phần trăm của số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13.  Cho biểu thức 
 Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

 a) Điều kiện xác định của x để biểu thức P có nghĩa là 

b)  Rút gọn Q ta được 
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c)  Để thì 
d) Không có giá trị nguyên của x để giá trị của Q nguyên.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

Lời giải

a) ĐKXĐ  

b)

c) ( Không TMĐKXĐ)
    Vậy không có x. 

d) Để giá trị của Q nguyên thì nguyên.

Ta có 

Để Q nguyên thì  

Vì nên 

Vậy  thì giá trị của Q nguyên.

Câu 14 Cho hệ phương trình  (m là tham số) 

a)  là một phương trình bậc nhất 2 ẩn. 

b) Với  thì hệ phương trình đã cho có nghiệm 

c) Với  thì hệ phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn  

d) <VD>Với thì hệ phương trình đã cho luôn cho nghiệm dương.

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a. Chọn Đ
b. Với m=1 hệ phương trình đã cho trở thành
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. Bấm máy tính giải được nghiệm (x;y)=(2;1) 

Chọn S

c. Chọn Đ

d. Khi nhân phương trình (1) với 2 rồi trừ từng vế với phương trình (2) ta được  =>

Thế vào PT (1) ta được 

Để HPT có nghiệm dương => 

Với thì hệ phương trình đã cho luôn cho nghiệm dương.

Chọn Đ.

Câu 15. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác đều ABC độ dài một cạnh là  cm. Gọi D là
một điểm bất kì thuộc cung AB nhỏ Trong mỗi ý a), b), c),  d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

a. sđ

b.  

c.  và 

d. Bán kính của đường tròn (O) là cm
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

6cm

O

A

B C

D
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a. Tam giác đều ABC suy ra   
Chọn S

b.  mà => 
     Chọn Đ

c. 

Chọn S
d. Vì O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều BAC 

Điểm O là giao điểm 3 đường trung trực của tam giác .
Kẻ OH⊥AC (H thuộc AC) suy ra OH là trung trực của AC

    HA= 3cm. 

Xét tam giác vuông  AOH có: 

 cm 
Chọn Đ

Câu 16: Điều tra sự tiêu thụ điện năng ( tính theo KWH) của một khu phố trong tháng 7 năm 
2024 ta thu được kết quả sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

150 85 95 95 70 150 100 100 85 100

150 100 100 90 70 70 140 70 150 150

75 85 95 70 140 150 90 85 100 95

a)  Điều tra sự tiêu thụ điện năng ( tính theo KWH) của một khu phố 

b)   Có 4 hộ gia đình sử dụng điện điện năng 70 KWH

c)   Có 8 hộ gia đình sửa dụng điện lớn hơn 100 KWH

d) Ước lượng xác suất xuất hiện của gia đình tiêu thụ 150 KWH là 10%

Lời giải:

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng
a) vì Điều tra sự tiêu thụ điện năng ( tính theo KWH) của một khu phố trong tháng 7 năm 2024

Chọn S

Lập bảng tần số

Sự tiêu  thụ  điện  năng
70 75 85 90 95 100

140 150

Tần số 5 1 4 2 4 6 2 6
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b) Chọn S

c) Chọn Đ

d) Số hộ gia đình thống kê là . Mức độ tiêu thụ điện năng tương ứng của 150 KWH là

. 

Do đó tần số tương đối của mức tiêu thụ điện năng 150KWH là:

Chọn Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17.
< TH> : Rút gọn biểu thức: A = 

Ta được kết quả: ……………..

Đáp án:

a) 
A =

= 

Câu 18. Cho đoạn thẳng . Vẽ đường tròn  và cắt  lần lượt tại 

và . Vẽ đường tròn tâm  tiếp xúc ngoài với  tại  và cắt  tại . Tính 

Lời giải:

Đáp số: 11

Ta có:

 nên 

 nên 

Vì  nên  và  ở vị trí ngoài nhau.
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 tiếp xúc ngoài với  tại  nên . Suy ra 

Ta có:  nên 

Câu 19. Rút gọn biểu thức  ta được kết quả .

Tính 

Lời giải

Đáp số: 41

Vậy  nên 

Câu 20  Bạn Bình gieo một 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất và bạn Cường gieo một đồng xu hai
lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố B: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chính 
phương và đồng xu xuất hiện hai lần đều là mặt như nhau” (kết quả làm tròn đến chữ số thập 
phân thứ hai).

Lời giải
Đáp án 

Kết quả phép thử được viết dưới dạng  trong đó lần lượt là kết quả Bình và Cường gieo
được

Ta có bảng miêu tả không gian mẫu là:

          Bình
Cường

SS SN NS NN

1 1SS 1SN 1NS 1NN

2 2SS 2SN 2NS 2NN
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3 3SS 3SN 3NS 3NN

4 4SS 4SN 4NS 4NN

5 5SS 5SN 5NS 5NN

6 6SS 6SN 6NS 6NN

Số phần tử không gian mẫu  là . 

Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố B: 4SS; 4NN.

Suy ra 

Câu 21 Trong một trận đấu bóng đá, người ta quan sát được quỹ đạo của quả bóng do thủ môn đá
lên từ vạch  là một phần của đường cong parabol. Biết rằng, sau 3 giây thì quả bóng lên đến
vị trí cao nhất là . Hỏi sau mấy giây đầu tiên kể từ khi bóng được đá lên thì đạt độ cao ?

Lời giải

Đáp án 1

15 10 5 5 10 15

4

2

2

4

6

8

10

12

14

5m

OE

M

B AH

Đường đi của quả bóng là parabol có dạng 

Khi bóng được đá lên thì đạt độ cao  thì 

Vậy sau thì bóng được đá lên thì đạt độ cao .
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Câu 22. <VDC> Người ta thiết kế một sân chơi có dạng hình tròn ( đơn vị km) và có một 

con đường nối 2 sân khấu trên đường tròn . Nhân dịp tổ chức hội chợ, họ chăng một 

đoạn dây băng rôn  vuông góc với con đường đó đi qua tâm đường tròn ( thuộc cung lớn

). Từ ngôi nhà thuộc cung nhỏ , họ chăng tiếp dây băng rôn thàng hình thang

và nối đoạn đèn . Hỏi đoạn dây đèn dài bao nhiêu km?

Lời giải

Đáp án 

Tứ giác  là hình thang. Mặt khác các điểm  cùng thuộc đường tròn nên 
hình thang nội tiếp đường tròn =>  là hình thang cân  

  Gọi  là giao điểm của  và 

   là trung điểm của 

  

   vuông tại  nên: 

  

   vuông tại  nên: 

Suy ra 
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